
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

SỐ:3MÌ /BKHCN-KHTc -J— L------- :---------- 1—  ------
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai Hà Nội, ngày ị  0 thángAÔ năm 2018
ngân sách 09 tháng đầu năm 2018 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ

Kính gửi: B ộ Tài chính

Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân 
sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 
21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 
2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị 
dự toán ngân sách, các tố chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau:

1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: 0 đơn vị

2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: 38 đơn vị, trong đó có 08 đơn 
vị dự toán cấp trên bao gồm: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện ứ n g  
dụng công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Học viện Khoa 
học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục An toàn bức xạ và 
hạt nhân, Cục ứ n g  dụng và Phát triển công nghệ và Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

(Chỉ tiết về nội dung và sổ liệu công khai tại Mau sổ 01/CKNS-BC và các 
biểu mẫu đỉnh kèm Công văn này).

Trên đây là Báo cáo về việc công khai ngân sách của Bộ Khoa học và 
Công nghệ gửi Bộ Tài chính nghiên cứu và tổng họp theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như tren;
- Lưu: VT, KHTC.

^^feHiTCong Tac
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Mẫu OUCKNS-BCBỘ KHOA HỌC VẲ CÔNG NGHỆ

- TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC
■■ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Công văn sô'ỉìĩÚffBKHCN-KHTC ngàỵ/ié thángAO năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên đơn vị

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sácli
Nội dung Hình thức Thời gian

Đúng
nội

dung

Chưa
đúng
nội

dung

Đúng
hình
thức

Chua
đúng
hình
thức

Đúng
thời
gian

Chi
đúng
thè
gian

1 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam X X X
a Viện nghiên cứu hạt nhân X X X
b Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nh X X X
c Viện Công nghệ xạ hiếm X X X
d Trung tâm hạt nhân TP. Hồ Chí Minh X X X
e Văn phòng Viện Năng lượng nguyên tử Việt X X X
8 Trung tâm chiếu xạ Hà Nội X X X
h Trung tâm đánh giá không phá hủ X X X

ỉ
Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ 
bức xạ " X X

k
Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 
công nghiệp X X X

ỉ Trung tâm đào tạo hạt nhân X X
2 Viện ứng dụng công nghệ X X X
a Trung tâm công nghệ Laser X X X
b Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học X X X
c Trung tâm quang điện tử X X X
d Trung tâm sinh học thực nghiệm X X X
e Trung tâm công nghệ vật liệu X X X
g Trung tâm tích hợp công nghệ X X X

h
Chi nhánh Viện ứng dụng công nghệ tại TP. Hồ 
Chí Minh X X X

i Văn phòng Viện ứng dụng công nghệ X X X
k Ban quản lý đầu tư và phát triển dự án X X X

ỉ
Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp
KH&CN X X X

3 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng X X X

a
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng 1 X X X

b
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng 2 X X X

c
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng 3 X X X

d
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng 4 X X X

e Viện Đo lường Việt Nam ” X X
L j l ì Viện Tiêu chuẩn chất lương Vỉêt Nam ” X X



h
Trung tâm đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng X X X

i
Trung tâm thông tin tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng X X X

k Trung tâm chứng nhận phù hợp X X X
l Viện Năng suất Việt Nam X X X

m
Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ 
Việt Đức X X X

n
Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa 
và nhỏ 1 X X X

0
Trung tâm hố trợ phát triển doanh nghiệp vừa 
và nhỏ 2 X X X

p Tạp chí tiêu chuẩn đo lường chất lượng X X X

H

Văn phòng thông báo và hỏi đáp quốc gia về 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng X X X

r Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa X X X

s
Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất 
ỉượnị X X X

4 Cục Sơ hữu trí tuệ X X X
a Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ X X X
5 Cục An toàn bức xạ và hạt nhấn X X X
a Văn phòng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân X X X

b
Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt 
nhân và ứng phó sự cố X X X

c Trung tâm thông tin và đào tạo X X X
6 Cục ứng dụng và phát triển công nghệ X X X
a Văn phòng Cục ứng dụng và ohát triển công X X X
b Trung tăm thiết kế, chế tạo và thử nghiệm X X X
c Trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ X X X
d Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh X X X

~
Cục phát triển thị trường và doanh nghỉêp 
KH&CN X X X

a
Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh 
nghiệp KH&CN X X X

b
Trung tâm ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp 
KH&CN X X X
Trung tâm đào tạo và hố trợ phát triển thị 
trường công nghệ X X X

8
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng 
tạo " X X

9 Viện nghiên cứu và Phát triển Vùn X X X
10 Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN X X X
11 Trung tâm Công nghệ Thông tin X X X
12 Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ X X X
13 Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ X X X
14 Văn phòng công nhận chất lượng X X X
15 Báo Khoa học và Phát triển X X X
17 'Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam X X X

18 :
Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông 
KH&CN X X X

&



19
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập 
KH&CN quốc t X X X

20
Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công 
nghệ X X X

21 Văn phòng ủy ban vũ trụ Việt Nam X X X

22 Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia X X X

23
Văn phòng Hội đồng chính sách KH&CN quốc 
gia__________________ X X X

24 Cục Năng lượng nguyên tử X X X
25 Cục Thông tin KH&CN quốc gia X X X
26 Nhà xuất bản KH&KT 1 X X X
27 Văn phòng Bộ KH&CN X X X
28 Thanh tra Bộ KH&CN X X X
29 Cục công tác phía Nam X X X
30 Vãn phòng Chương trình nông thôn miền núi X X X

31
Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà 
nước X X X

32
Ban quản lý dự án Chương trình đồi tác đổi mới 
sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoan n X X X

33
Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên 
cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) X X X

34
Ban quản lý tiểu dự án Hoàn thiện hệ thống 
thống kê đanh giá đo lường (FIRST-NASATI) X X X

35
Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật "Trung tâm 
đổi sáng tạo ứng phó biến đổi khí hậu" (VCIC) X X X

36 Quỹ phát triển KH&CN quốc gia X X X
37 Quỹ đổi mófi KH&CN quốc gia X X X

38
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà 
Quốc (VKIST) X X X



Dự TOÁN THU, CHỊ ngân sách  nhà nước được giao và phân  Bổ CHO CÁC ĐƠN 
VỊ THUỘC Ịỉộ KHOA học và công  nghệ  09 THÁNG ĐẦU NÃM 2018

(Kèm íheá, Công văn sẫỊjH g\/BK ỈỈC N -K H TC  ngàyJỂthángjiO năm 2018
'■ của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Nội dung nguồn
Tabm is

Tổng số

Chí tiế t theo đom VI sử dung

Viện Năng 
tarợng

Nguyên tử  
V iệt Nam

Vỉện úmg 
dụng công

nghệ

Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

C h ấ t lượng

V iện nghiên 
cứu và P hát
triển  Vùng

Trung  tâm  
công nghệ 
thông tin

Viện Đ ánh 
giá khoa học 
và định giá 
công nghệ

Viện K hoa 
học Sở hữu

tr í  tuệ

V ãn phòng 
công nhận 
chất lượng

l á o  K hoa 
học và P h á t 

triển

Học viện K hoa 
học, Công 

nghệ và Đổi 
mới sáng tạo

Tạp chí 
K hoa học và 

công nghệ 
Việt Nam

T rung  tâm  
nghiên cứu và 

p há t triển  
truyền  thông 

K H & CN

A ií.................................. c D= từ 1 đến 37 1 2 3 4 5 ế 7 8 9 1© 11 12

I
TH U , C H I NGÂN SÁ CH  v ’Ễ P H Í  LỆ  P H ÍV À  TH U  s ự  
N G H IÊP

1 Số thu  phí, lệ phí và thu  sự nghiệp ■ 284.850,0 62.000,0
284.850,0 ĩ> u m $

- Số thu từ hoại động sự nghiệp

2 C hi từ  nguồn, tlita phí, lệ phí và thu sự nghiệp được đẻ lại
227.670,0 50.300,0

2 1 Phần chi được để lại íừ phí, lệ phí , ■ 227.670# 50.300,0
Sự nghiệp khoa ằọc công nghệ 50.300,0 50.300,0
Quản ỉý hằnh chính 129.020,0

2.2 Chi từ nguồn tím sự nghiệp được đeiại
3 Số phí, lệ phí và thu  sự  nghiệp nộp NSNN 57.180,0 1.700,0

D ự  TOÁN C H I NSỈN 2.528.571,7 179.870,0 58.022,0 ,871,« 4.689,0 15.789# 6.005,0 3.658,7 1.135# 6 .757# 47.434,0 11.291# 12.772#
» C H I TH Ư Ờ N G  x m 2.528.571,7 179.870,0 58.022,0 214.871,0 4.689,0 15.789# 6.005,0 3.658,7 1.135# 6.757,0 47.434# 11.291,0 12.772#
I Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 300,0 1500 - 1.790,0 - . - . - - 1.500,0 - -

u Đào tạo sau đại học (Loại 070-081 300,0 150,0 15©#
a Kinh phí thường xuyên 13 -
b Kinh phí không thường xuyên 12 300,0 150,0 150,0

12
Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khắc chữ cán bộ (Loại 
070-085) 2.000,0 150,0 1.35©#

a Kinh phí thường xuyê 13 -

b Kinh phí không' thường xuyên 12 2.000,0 150,0 1.350,0
13 Đào tạo khác trong nước (loại 070-083) 2.940,0 1.640,0
a Kinh phí thường xuyê; 13 -

b Kinh phí không thường xuyên 12 2.940,0 1.640

ỈA Công tác quản 1 60,0

a Kinh phí thường xuyê 13 -

b Kinh phí không thường xuyên 12 60,0

11 Q uản  lý nhà lìtíếc (Loại 340-341] 115.282,0 26.086,0 2.805#

<8 Ẫ-.-ĩĩ 13 95.601,0 23.509
V / - . : \ f  /■- ■■■'■■Ó'::-. L-ị ch ếđ ư y  ■ 1’ 27.635,0 6.128.Õ1
Lương và các khoản tính theo lương của biên chế quản lý 
nhà nước 66.366,0 15.781,0

Các hoạt động đặc thù phục vụ công tác quản lý nhà nước 1.500,0 1.500,0
Trang phục thanh tra 100,0 100,0

b Kinh phí không tự chủ 12 19.681,0 2.577,0 2.805,0

Các hoạt động đặc thù phục vụ công tác quản lý nhà nước 4.200,i
Mi - ' ' ' • ú' 862,0
Duy trì hoạt động thường xuyên của tòa nhà trụ sở Bộ 
KH&CN 4.000,0



TT Nội dung
M ã

nguồn
Tabm is

Tổng số

C hi tiế t theo đơn vi s i  dung

Viện Năng 
lượng

Nguyên tử  
V iệt Nam

Viện ứng 
dụng công 

nghệ

Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

C hất lượng

V iện nghiên 
cứu và P há t
triển  Vùng

T rung  tâm  
công nghệ 
thông tin

Viện Đ ánh 
giá khoa học 
và định giá 
công nghệ

Viện Khoa 
học Sẻ hữu 

Irấ tuệ

V ãn phòng 
công nhận 
chất lượng

Báo K hoa 
học và P há t 

triển

Học viện Khoa 
học, Công 

nghệ và Đổi 
mới sáng tạo

T ạp chí 
K hoa học và 

công nghệ 
V iệt Nam

Trung  tâm  
nghiên cứu và 

phát triển 
truyền thông 

KH&CN

A .....................................................If c D= từ  1 đến 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hoạt động của Hội đồng liên Bộ triển khai Quyết định 
19/2014/QĐ-TTg về áp dụng Hệ thống ISO 9001:2008 vào 
hoạt động cơ quan hành chính nhà nước

; 200,0
Kinh phí xây cựng Luật, pháo lệnh 30,0
Hội thảo của đoàn thanh niên Bộ
Đề án 1 cửa quí 8.482# 2.377,0 2 .805#
Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp trụ sở Bộ KH&CN 1.0000
Thanh tra các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi 
giai đoạn 2011 248#
Công tác quản lý kế hoạch Bộ, ngành, địa phương, nhiệm vụ 
R&D cấp quốc gia 569,0

ra S ự  nghiệp khoa học và cô n g  nghệ 2.402.269,7 176.990# 58.022# 186.025# 89# 12.984,0 6.0 3.658,7 1.1’ 6.7i 45. 11.25 12.772#
a Vổ 1.814.869,7 176.990jữ 58.022,0 .025,0 89,0 12.984,0 6.0 m,7 1.11 6.7i 45334,0 11.25 12.772,0

Ù Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại ỉ 00- 1.800.869,7 176.990,0 58.022,0 /86.025,0 89,0 '12.984,0 6.005,0 Ỉ8,7 1.135,0 6757,0 45.934,0 /1.25 12.772,0

1
K ỉnh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học công nghệ

1.195.003,0 13.965# 9.530# 75.012,0 4.039,0 3 .126# 2.560# 1.990,0 30.234# 4.9SV# 500#
- Kỉnh phí được giao khoán 16 50.178,0 37.832,0 132# 577# 664# 300# 6.139# 196#
- Kinh phí không được giao khoán 16 1.144.825,0 13.965,0 9.530,0 37.180,0 07# 2.549# 1.896# 1.690# ■ - 24.095# 4.992# 304#

2 K inh phí thường xuy * 325.889,0 77.406# 15.154# 23.377# 650,0 8.768,0 2.745# 1.618,0 52,0 15.304,0 5.710,0 12.172#
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 11.097,0 348# »62# 1.110,0
- Kinh phí không thực hiện lự chủ 12 311.792,0 77.406,0 15.154,0 3.377,0 650# 8.420# 2 .745# 18# 2 .500# 15.304# 4 .6000 12.172#
- Đường truyền quốc tể (tại S ở  giao dịch KBNN) 12 3.000,0

3 K inh phí không thường xuyên 279.977,7 1 9# 33.338# 87.636# 1.090,0 700# 5®,7 1.135# 1.595# 396# 589# 10©#
c hiện tự chủ 12 248.873,7 85.004,0 33.338,0 78.356# _ 1.090# 700# 50,7 7 0 # 1.595# 396# 589# 100#

- Đoàn ra và Niên ỉiễm (Tại sở giao dịch KBNN) 12 31.104,0 15,0 - 9.280# - - - _ 1.065,0 - _ „ .

1.2
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và 
nhân vãn (Loại 100-102) 14.000,0

1 K inh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học công nghệ 14.000,0
- Kinh pằí thực hiện khoán 16 -
- Kinh phí không thực hiện khoán 16 14.000,0

b Vố 587.400#

IV : ýv Ạ ả ■ '■■■?" 5.320,0 2.730# 970,0

N .l Hoạt động điều tra, quan trắc môi trường (Loại 250-251)
3.120,0 2.550,0 570#

a Kinh phí thường xuyên 13 .

b Kinh phí không thường xuyên 12 3 .120# 2.550,0 570#
N.2 Hoạt động bảo vệ môi truồng khác (Loại 250-278) 2.200,0 180,0 400#

a Kinh phí thường xuyên 13 -

b Kinh phí không thường xuyên 12 2 .200# 180,0 400#
V Sự nghiệp văn lióa thông tin  (Loại 160-161) 400#
a Kinh phí thường xuyên 13 -
b Kinh phí không thường xuyên 12 400 #

M Ã S ổ  ĐƠN ¥1  SỬ PỰ N G  NGÂN SÁCH 1055254 1054445 1059288 1054714 1080777 1004653 1028942 1058909 1054893 1054715 1051243 1095184

Địa điểm  KBNN nơi ẩơn vị s i  dụng ngân sách giao dịch:
Đơn vị dự 
toán cấp 11

Đơn vị dự
toán cấp 11

Đơn vị dự toán 
cấp 11

KBNNQuận
Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

KBNNQuận 
Thanh Xuân,

Hà Nội

KBNNQuận
Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

KBNNQuận 
Thanh Xuân,

Hà Nội

KBNNCầu
Giấy, H à Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNNQuận
Hoàn Kiêm, Hà 

Nội

KBNNQuận 
Thanh Xuân, 

Hà Nội

KBNN
phố Hà Nội

T ; '.Ạ:-:: 0013 0022 0013 0022 0023 0011 0013 0022 001



T T Nội dung

_  ..... .._......... tJơn VI nnn: i neu aong
Chi tiế t theo đon vi sử dung

T rung  tâm  
Nghiên cún  và 
P h á t triển  hội 
nhập  K H & CN  

quốc tê

Viện nghiên 
cứu sáng chế và 
U iai thác công 

nghệ

V ăn phồng ửy  
ban V ã  trụ  
Việt N am

Văn phồng các 
C hương trình  
K H & CN  quốc 

gia

Vãn phòng
đăng ký hoạt 

động 
KH& CN

N hà xuấ t bản 
K H & K T

V ăn phồng Bộ Cục Sở h iu  tr í  
tuệ

V ăn phòng Hội 
đồng chính 

sách K H & CN
quốc gia

Cục Alt toàn  
bức xạ và h ạ t 

nhân

Cục Năng 
lượng Nguyên 

t ầ

Cục Thông tin 
KH& CN quốc 

gia

A B 13 14 15 í 17 18 19 20 21 22 23 24

I
TH U , C H I NGÂN SÁ CH  v i  PH Í, L Ệ  P H Í VÀ TH U  s ự
m

1 Số thu  phí, lệ phí và thu  sự  nghiệp 850,0 .000,0 7.000,0
- Số thu lừ phí. lệ pằí 850# 215.000,0 7.000,0
- Sô thu từ hoat đông sư nghiêp

•
2

C hi từ  nguồn, tim  phí, iệ phi và thu sự nghiệp được để lại
635# 170.850,0 5.885,0

21 Phân chi được để lại từ phí, lệ pM 635# 170.850# 5.885#
Sự ưêp .cho? 1 'ỌC công Ighc
Quản lý hành chính 635,0 .500,0 5.885,0

2.2 Chi íừ nguồn thu sự nghiệp được để lại
3 Số phí, lệ phí và thu  sự  nghiệp nộp NSNN 215# 44.150# 1.115,0

D Ự TO Á N C H K N SN N 1.560,0 5.386,0 888,0
’

187.400,0 1.981,0 3 .422# 125.601# 26.595# 2.756# 16.904# 1.659,0 99.479#
B C H I TH Ư Ờ N G  XUYÊN 1.560,0 5.386,0 187.400,0 1.981,0 ,422# 125.601,0 26.595,0 2,756,0 16.904# 1.659,0 99.479#
I S ự  nghiệp giá® dục, đào tạo, dạy  nghề - - - - - 560,0 - » » »

l i Đào tạo mu đại học (Loại 070-08:
a Kinh pằí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

12
Đào tạo lại vổ bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cắn bộ ịLoại 
070-085) 500#

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên 500#
ỉ  3 Đào tạo khắc trong nước (Loại 070-083)

a Kinh phí thường xuyên

b Kính p h í không thường xuyí

ỈA Cồng tác quẩn ỉv 6 0 #
a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên 6 0 #

n Q uản  lý nhà  nước (L oại 340-341 53.927,0 850,0 9.048,0 2 .625# 4 3 5 1 #
a Kinh phí tự chủ 45.568 850 5.068 5 4350

Mức phân bổ theo đầu biên chế được gia 15.250# 240# 875# 540# 1.120#
Lương và các khoản tính theo lương của biên chế quản lý

3 0 3 1 8 # 610# 4.193# 2.085# 3.230#

Các hoạt động đặc thù phục vu công tác quản lý nhà nước

Trang phục thanh tra

b Ki, 8359,0 3.980,0

Các ằoạt động (lặc thù phuc vụ công tác quản lý nhà nước 2.400# 650#

M ua sắm, sửa chữa lớn TSCL 300#
Duy trì hoạt động thường xuyên của tòa nhà trụ sở Bộ 
KH&CN 4.000#



TT Nội dung

Chi tiế t theo đơn vi sử dung

T ru n g  tâm  
Nghiên cún vả 
P h á t triển  hội 
nhập KH&CN 

quốc tê

Viện nghiên 
cún sáng chế và 
khaẫ thác công 

nghệ

V ãn phòng ủ y  
ban Vũ trụ  
V iệt Nam

V ăn phòng các 
C hương trình  
KH&CN quốc

gia

V ăn phòng 
đăng ký hoạt 

động 
K H & CN

Nhà xuất bản 
K H & K T Văn phòng Bộ Cục Sở hữu tr í  

tuệ

Văn phòng Hội 
đồng chính 

sách K H & CN  
quốc gia

Cục A n toàn 
bức xạ và hạt 

nhân

Cục Năng 
lượng Nguyên 

tử

Cục Thông tin 
K H & CN  quốc

gia

......................B 13 :À 15 16 17 . 18 19 20 21 22 23 24
Hoại động của Hội đồng liên Bộ triển khai Quyết đinh 
19/20 i4/QĐ~TTg về áp dụng Hệ thống ISO 9001:2008 vào 
hoạt động cơ quan hành chính nhà nước

Kinh phí xây dựng Luật, pháp lệnh 30,0
Hội thảo của đoàn thanh niên Bộ 90,0
Đề án ỉ cửa quốc gia 3.300,0
Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp trụ sở Bộ KH&CN 1.000,0
Thanh Ira các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miễn n il 
giai đoạn 2 0 1 1 1

Công lác quản lý kế  hoạch Bộ, ngành, địa phương, nhiệm vụ 
R&D cấp quốc gia 569,00

i l l Sự nghiệp khoa học và công nghệ 1.560,0 5.386,0 888,0 187.400,0 1.981,0 3.022,0 70.494,0 26.595,0 .906,0 .856,0 2.034,0 95.129,0
a Vốn trong nước 1.560,0 5.386,0 888,0 187.400,0 1.981,0 3.022,0 41.299,0 1>

1.906,0 6.856,0 2.034,0 95.129,0
n Khoa học tự nhiên và kỹ thuật '(Loại ỉ 00-2'- ■'1 1560,0 ■'5.386,0 888,0 187.400,0 81,0 3.022,0 41.299,0 "ỉ4.450,0 1.906,0 .856,0 .034,0 95.129,0

1 K ỉnh phí thực biện nhiệm  vụ khoa học công nghệ . 1.650,0 168.789,0 14.550,0 14.450,0 750,0 400,0 255,0 1.558,0
- Kinh phí được giao khoán 400,0 156,0
- Kinh phí không được giao khoán - ' 1.650,0 8.789,0 - 14.550,0 14.450,0 750,0 . 99,0 1.558,0

2 K inh phí thường xuy 1.560,0 1.865,0 888,0 18.611,0 1.981,0 2.877,0 3.000,0 _ 1.156,0 3.951,0 1.489,0 69.466,0
- Kinh phí thực: hiện tự chủ 2.377,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.560,0 1.865,0 888,0 18.611,0 m ,0 500,0 3.000,0 1.156,0 3.951,0 1.489,0 66.466,0
- Đường truyền quốc tể (tại Sở giao dich KBNi 3.000,0

3 K inh phí không thường xuyên - > - - - 145,0 23.749,0 . _ 1.505,0 290,0 24.105,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ - 1.871,0 . . _ 145,0 4.215,0 _ 2.335,0 150,0 23.805,0
- Đoàn ra và Niên lỉễm (Tại Sở giao dịch KBNN) - - . - 19.534,0 _ 170,0 140,0 300,0

12
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và 
nhân văn (Loại 100-102)

1 K inh phí thực hiện  nhiệm  vụ khoa học công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

b Vố 29.195,0 12.145,0
IV Sự nghiệp bảo vệ m ôi trường 620,0 1.000,0

N .l Hoạt động điều tra, quan trắc môi trường (Loại 250-25Ỉ)

a Kinh phí thường, xuyê

b Kinh phí không thường xuyên

N.2 Hoạt động bảo vệ  mối trường khác (Loại 250-278) 620,0 1.000,0
a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyl 620,0 1.000,0
V Sự nghiệp văn. hóa thông tin  (Loại 16(1-161) 400,0
a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xu /ôn 400,0

M Ã SỚ ĐƠ N  V Ị SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1110600 1110667 1110754 1115577 1110756 1104879 1054712 1122148 1069798 1122693 1104575 1054'

Đ ịa điểm KBNN nơi đơn vỉ sử dụng ngân sách giao dịch:
KBNN Thành phố 

Hà Nội
KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNNQuận 
Thanh Xuân, 

Hà Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNNQuận 
Thanh Xuân, 

Hà Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNN Quận 
Thanh Xuân, 

Hà Nội

KBNN Quận 
Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

Đơn vị dự toán 
cấp II

KBNNQuận 
Thanh Xuân, Hà 

Nội

KBWN Thành 
phố Hà Nội

M ã K ho bạc n hà  nước 0011 0011 0022 0011 0022 001 0011 0022 0013 0022 001



Đơn vị tính: Triệu đồng

T T Nội đung

Chi tiết theo đơn vỉ s ề  dung

Cục ứng dụng 
và phát triển

công nghệ

C ục P h á t triển  
th ị trư ờ ng  và 
doanh nghiệp 

K H & CN

T hanh tra  Bộ
Cục công tác 

phía Nam

Chương trình  
nông thôn
m iền nái

Văn phòng các
Chương trìn h  

tr ọng điểm cấp 
N hà nước

BQL dự án 
"Đối tác ẩổl 
mới sáng tạo 
Việt N a m »
Phần  L an ’*

BQL ẩ ự  án 
'"Đẩy m ạnh đổi 

mới sáng tạo 
thông qua 

nghiên cúru, 
khoa học và 
công nghệ”

BQ L tiểu d ự  án 
H oàn thiện hệ
thống thống kê 

đánh giá đo 
lường 

(NASATI)

Q uỹ P hát 
triển  K H& CN 

quốc gỉa

BQL d ự  án 
H T K T  "T ru n g  

tâm  đổi mỗi 
sáng tạo ứng 

phó biến đồi khí 
h ậ u ” (V CIC)

1Q LB A  đầu 
tư  xây dụng

chuyên ngành 
KH&CN

Viện Khoa học 
và Công nghệ 

Việt N am - 
H àn Quốc
(VK3ST)

A B 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37

I
TH U , C H I NGÂN SÁ CH  v i  PH Í, LỆ  P H I VA TH U  s ự  
N G H IÊP

1 Số thu  phí, lệ phí và thi! sự nghiệp
- Số thu từ phí, lê phí
- Số thu từ hoạn

2
C hi từ  nguồn í till phí, lệ phí và thu  sự nghiệp được ctể lại

21 Phần chỉ được để lại từ phí, lệ phí
Sự nghiệp khoa học công nghệ
Quần lý hành chính

2.2 Chi từ nguồn tím sự nghiệp được để lại
3 Số phí, lệ phí và thu  sự nghiệp nộp WSNN

D ự  TOÁN c i l  NSNN 7.966,0 r 4.488,0 5.935,0 139.584# 719.539# 50.592# 462.000,0 616,0 26.664,0 3' 24.600#
B C H I THƯỜNG x m 7.966,0 4.488# 5.935,0 139.584# 719.539# 50.592# 462.000,0 616,0 26.664# 37.628,0 40©# 24.600,0
1 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề - 800,0 - 500,0 - . - . - _ - _ „

13 Đào tạo sau đại học (Loại 070-031
a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

Ỉ2
Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ (Loại 
070-085) '

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

13 Đào tạo khác Ị rong nước (Loại 070-083) 800,0 500

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh pằí không thường xayên 800 500

1.4 Cồ
a Kinh phí thường Xiiyê

b Kinh phí không thường xuyên

n Q uản  lý nhà nước (L oại 340-341) 3.707,0 4.045,0 4.188# 3.651,0
a Kinh phí tự chủ 3.550 3.880 2.790 3.411

Mức phân bổ theo đầu biên chế được giao 810,0 980,0 504,0 1.188,0
Lương và các khoản tính theo lương của biên chế quản lý 
nhà tmởc 2.740,0 2.900,0 2.286,0 2.223,0

Các hoạt động đặc thù phạc vụ công tác quản lý nhà nước

Tri

h Kinh phí không tự chủ 157,0 165,0 1398,0 240,0
CÁC hoạt động đặc thù phục vụ công tác quản lý nhà nước 1.150,0
M ua sắm, sửa chữa lốn TSC 157 5 240,0
Duy trì hoạt động thường xuyêt - ■ ' . 
KH&CN



T T Nội dung

Chi tiế t theo đơn vi s i  dung

Cục ứng dụng 
và p há t triển

công nghệ

C ục P há t triển  
thi trư ờ ng  và 
doanh nghiệp 

K H & CN

T hanh  tra  Bộ Cue công tác 
phía Nam

Chương tru th  
nông thôn 
m iền núi

V ăn phòng các 
Chương trìn h  

trọng  điểm cấp 
N hà nước

BQL dự án 
"Đối tác đổi 
mới sáng tạo 
Việt N a m - 
Phần L an"

BQL d ự  án 
"Đ ẩy m ạnh đổi 

mới sáng tạo 
thông qua 

nghiên cún, 
khoa học và 
công nghệ"

BQ L tiểu d ự  án 
H oàn thiện hệ
thống thống kê 

đánh giá đo 
lường 

(NASATI)

Q uỹ P há t 
triển  K H & CN  

quốc gia

BQL d ự  án 
H TK T "T rung

tâm  đỗi mới 
sáng tạo ứng 

phó biến đổi khỉ 
hậu" (V CIC)

BQLDA đầu 
tu- xây dựng 

chuyên ngành 
K H & CN

Viện Khoa học 
và  Công nghệ 

V iệt N a m - ’ 
H àn Quốc 
(VKI

A ......................B 25 26 27 28 29 30 31 3: 33 34 35 36 37
Hoạt động cốa Hội đồng liên Bộ triển khai Quyết định 
19/2014/Q Đ -lTg về áp dụng H ệ thống ISO 9001:2008 vào 
hoạt động cơ quan hành chính nhà nước

Klnb phí xêy dựng Luật, Dsiáo lệnh
Hội thảo của đoàn thanh niên Bộ
Đề án 1 cửa quốc gia
Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp Irụ sở Bộ KH&CN
Thanh tra các dự ám thuôc Chương trình Nông thôn miên nói 
giai đoạn 2011 đến nay 248,0
Công tác quản ỉý kế  hoạch Bộ, ngành, địa phương, nhiệm vụ 
R&D cấp quốc gia

m Sự n g h iệ p  khoa học và công n g h ệ 4.259,0 1.790,0 300,0 84,0 139.584,0 719.539# 50.592,0 462.000,0 616,0 26.664,0 37.628,0 400,0 24.600,0
ữ Vố 4.259,0 4.790,0 300,0 1.784,0 139.584,0 719.539,0 5.000,0 6.000,0 616,0 26.664,0 2.060,0 400,0 15.700,0

Lĩ Khoa học tự nhiên và kỹ thuật ịLoại 100-10ĩ ) 4259,0 4.790,0 300,0 1.784,0 139.584,0 539,0 5.000,0 6.000,0 616,0 26.664,0 2.060,0 400,0 15.700,0

1
K ỉnh phí thực hiện nMệin vụ khoa học công nghệ

12520,0 ' . 764,0 129.584,0 684.657,0 26.664,0
- Kinh phí được giao khoán 1.130,0 õ 136,0
- Kinh pằí không được giao khoán 390,0 ’.748,0 - 628,0 129.584,0 684.657,0 - - 26.664,0 _ _

' 2 K inh phí thường xuyên .771,0 1.326,0 - 900,0 10.000,0 20.882,0 . . . „ 400,0 15.700,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ 4.600,0
- Kinh phí không thực hiện lự chủ 1.771,0 0 900,0 10.000,0 16.282,0 400,0 15.700,0
~ Đường truyền quốc tể (tại Sở giao dịch KBNN)

3 K inh phí không thường XII 968,0 ■ 300,Ọ 120,0 - 5.000,0 5000,0 616,0 - 2.060,0 . .
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 968,0 - 300,0 120,0 - - 5.000,0 5.000,0 616,0 _ 2.060,0 .
- Đoàn ra và Niên liềm (Tại Sở giao dịch KBNN) - - - - -

.
. - - _ _ _

12
Nghiên cứu vâ phái triển thực nghiệm khoa học xã hội vã 
nhân văn (Loại 100-102) 14.000,0

1 K inh  phí thực hiện  nhiệm  vụ khoa học công nghệ 1.000,0
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện 14.000,0

b Vố 45.592,0 >6.000,0 35.568,0 8.900,0
W %. rN-iLy ‘A a ' -v-.d-i ::T:LV-;;

N .ỉ Hoạt động điềỉỉ tra, quan trắc môi trường (loại 250-251)

â Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không; thường xuyên
W2 Hoạt động hảo vệ môì trường khác (Loại 250-278)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
V Sự nghiệp văn  hóa thông tin  (Loại 160-161)
a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

MÁ LỔ A -N  v-í ỈỮ ĐiƯ NG NGÂN SACH 1028507 1124105 1110873 1048032 1048183 1030031 3009405 3017470 3023081 1027485 3024923 1125493 1125-

Địa điểm  KBNN noi đơn vị s i  dụng ngân sách giao dịch:
Đơn vị dự toán 

c ấ p i l
Đơn vị dự toán

cấp il

KBNNQuận 
Thanh Xuân,

H à Nội

KBNN Quận 
I, TP Hồ Chí 

Minh

KBNNQuận 
Thanh Xuân, 

H à Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNN Quận Ba 
Đình

KBNN Quận Ba 
Đình

KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội
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lực HIỆN Dự TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

CỦA B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
/BK H C N -K H TC  ngày tháng A o năm 2018 của Bộ K hoa học và C ông nghệ)

T T N ội d u n g

V iện M ăng lưqrn l p% uyền ti* V iệt N am V iện ứng dụn g  công nghệ ■ T ổ n g  cục  T iêu  c h u ẩn  Đo lường C h ấ t lượng V iện  ngh iên  cứu và  P h á t tr iển  V ùng

T h ự c  hiện
Dạ* to á n  09 th á n g  đ ầ u  

năm  2018

Sô sán h

D ự  toán

T hự c  h iện 
09 th á n g  
đ ầ u  năm  

2018

So sán h

D ự  toán

T h ự c  hiện 
09 th á n g  
đ ầ u  năm  

2018

So sánh

D ự  to án

T h ự c  h iện 
09 th á n g  
đ ầ u  năm

2018

So sán h

D ự  to án
C ù n g  kỳ 

năm  trư ớ c
D ự  toán

C ù n g  kỳ 
năm  trư ớ c

D ự  toán
C ù n g  kỳ

năm  trư ớ c D ự  toán
C ù n g  kỳ 

năm  trư ớ c

ầ 1 1 3 4

1
T H U , C H I N G Â N  S Á C H  V Ể  P H Í, L Ệ  P H Í 

V À  T H U  S Ư N G H IÊ P
1 i t i l l  sự  n gh iệp 62.000,0 3 5 .6 5 6 # 5 7 # % 6 8 # %

á 62.000,0 556,0 57,5% 68,0%
- SỐ thu từ hoạt động  sự nghiệp

2
C h i từ  n guồn  th u  ph í, lệ p h í và  th u  sự  
ngh iệp  được ổỉể lại 50.300,0 2 9 .1 3 8 # 57,9% 6 8 # %

2.1 Phần c h ì được đ ể  iạ i iừ  p h ị  ỉệ phí 5 0 .3 0 0 # 2 9 .1 3 8 # 5 7 # % 68,0%
Sự nghiệp khoa học công nghệ 50.300,0 29.138,0 57,9% 68,0%

2.2 Chi từ  n g u ồ n  thu s ự  n g h iệp  được đ ể  lại

3 1 sự  ngh iệp  n ộ p  N SN N 11.700,0 6 .5 1 8 # 55,7% 6 8 # %
D ự T O A N C H IN S N N 179.870,0 116.830,0 65,0% 95,3% 58.022,0 2 6 .7 6 4 # % 164,5% 214.871,0 116.73® # 54,3% 139,5% 4 .6 8 9 # 14# 5 9 # % 2 3 # %

B C H I T H Ư Ờ N G  X U Y ÊN 179.870,0 116.830,0 65 ,0% 95,3% 58.022,0 2 6 .7 6 4 0 46 ,1% 164,5% 214 .8 7 1 # 11 6 .7 3 0 # 54,3% 139,5% 4 .6 8 9 # 2.804,0 59,8% 2 3 # %
1 »đ ào  tạ o  (L o ạ i 070) 150,0 60,0 40 ,0% 56,0% 1 .7 9 0 # 1.26® # 71,4% 110,0%
a K inh p ằ í thường xuyên
b K inh ph í không thường xu '50,0 60,0 40,0% 56,0% 1.790,0 1.260,0 70,4% 110,0%
n 11) 26.086,0 19.52®# 74,8% 1 2 1 # %
a K inh ph í tự chủ 23.509,0 17.630,0 75,0% 129,7%
b K ỉnh ph í không tự chủ 2.577,0 m o 73,3% 258,9%

111 S ự  n g h iệp  k h o a  học  và  công  nghệ 176.990,0 115.580,0 65 ,3% 98,7% 58.022,0 2 6 .7 6 4 # % j 164,5% 186.025,0 95.200,0 51,2% 112,0% 4.689,0 2.804,0 59,8% 72,3%
a V ế m s m f t  115 .580 ,0 65,3% 98,7% 58 .022,0 26.764,0 46,1% 164,5% 186.025,0 95 .200 ,0 5 1 # % 112,0% 4.689,0 2.804,0 59,8% 72J%

U
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 
10 176.990,0 ỉ ỉ 5 .580,0 65,3% 98,3% 58.022,0 26.764,0 46,1% 164,5% 186.025,0 95.200,0 51,2% 112,0% 4.689,0 2.804,0 59,8% 72,3%

1
K in h  p h í th ụ c  h iện  n h iệm  vụ  k h o a  học 
công  ng h ệ 13.965,0 7.280,0 52,1% 98,3% 9.530,i 8.129,0 85,3% 139,1% 75.012,0 52.5®®# 70,0% 1 1 9 # % 4.039,0 2 .2 8 4 # 56,5% '
N hiệm  vụ K H & C N  cấp quốc gia 70.909,0 49.630,0 70,0% 203,0%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp Bộ 12.265,0 6.480,0 52,8% 100,2% 8.480,0 7.369,0 86,9% 100,0% 4.103,0 2.870,0 69,9% 310,9% 3.539,0 2.099,0 59,3% 54;
N hiệm  vụ KH< 1.700,0 800,0 47,1% 96,4% 1.050,0 760,0 72,4% 95,0% 1 500,0 185,0 37,0% 62,!

2 K in h  p h í .thưởng xuyên . 77.406,0 58.300,® 75 ,3% 94,4% 15.154,0 1 2 .235# 80,7% 100,0% 2 3 .3 7 7 # 1 6 .4 0 0 # 7 i,2 % 101,0% 6 5 0 # 52® # 8® #% ■
3 K in h  p h í k h ô n g  th ư ờ n g  xuyên 85.619,0  50.000,0 58 ,4% 103,3% 33.338,0 6.400,0 ;% 70,0% 8 7 .6 3 6 # 26.300,0 30,0% 1 3 4 # %
b Yến ngoài nước
IV S ự  ng h iệp  b ả o  vệ m ôi trư ờ n g  (L oại 250) 2 .730,0 1.190,0 43,6% 90,6% 97® # 750,0 77,3% 7 4 # %
a K ỉnh ph í thưòng xuyên
b K inh ph í không thường xu 2.730,0  1X 90,0 43,6% 90,6% 970,0 750,0 77,3% 74,0%

V S ự  ng h iệp  v ă n  h óa  th ô n g  tín. (L o ại 160-161)
a K inh ph í thường XIII -......«•" ..
b K inh ph í không thường xuyên



T T N ộỉ d u n g

T ru n g  tâ m  công nghệ th ô n g  tin V iện Đ án h  g iá  kh o a  học và  đ ịn h  giá công nghệ V iện K h o a  học Sở hữu  t r í  tu ệ V ăn  ph ò n g  công n h ậ n  c h ấ t lượng

D ự  toán

T h ự c  h iện  
09 th á n g  
đ ầ u  năm  

2018

So sán h

D ự  to án

T hự c  l iê n  
09 th á n g  
đ ầ u  l ă m  

2018

So sánh

D ự  to án

T h ự c  h iện
©9 th á n g  
đ ầ u  l ă m

2018

So sán h

D ự  toán

T hự c  hiện  
©9 th á n g  
ẩ ầ i  l ă m  

2018

So sán h

D ự  toán
C ù n g  kỳ 

năm  trư ớ c
D ự  toán

C ù n g  kỳ 
năm  trư ớ c D ự  to án

C ù n g  kỳ
năm  trư ớ c D ự  to án

C ù n g  kỳ 
n ăm  trư ớ c

A 5' ' 7 8
I

T H U , C H I  N G Â N  S Á C H  V Ể  P H Í, L Ệ  P H Í 

V À  T H U  S Ư N G H IÊ P1 i th u  sự  ngh iệp
- Số ửui từ  phí, lẹ  phí
- Số thu từ hoạt động sự nghiệp

2
C h i từ  n g u ồ n  th u  p h í, lệ p h í v à  th u  sự  
n gh iệp  được đ ể  lại

2.1 Phần ch i được đ ể  lạ i từ phí, hệ phí
Sự nghiệp khoa học <
Q uản lý  hành chính

2.2 C h i từ nguồn ỉhu sự nghiệp được đ ể  lại

3 S ố  pM , lệ p ill v à  th u  sự  ngh iệp  n ộ p  N SN N

d ự t o Ẩ n c h i n s n n 15.789,0 11.560,0 73 ,2% 217,7% 6.005,0 4.601,0 5% 140,5% 3.658,7 2.259,6 61,8% 56,3% 1.135,« 990,0 87 ,2% 115,«%
B C H I T H Ư Ờ N G  X U Y Ê N 15.789,1 11.560,® 73,2% 217,7% 6.005,0 4.601,0 76,6% 140,5% 3.658,7 2.259,6 61,8% 56,3% 1.135,0 990,0 87,2% 115,®%
I S ự  n g h iệp  g iáo  d ụ c , đ à o  tạ o  (L oại 070)
a K inh ph í thường xuyên
b K inh ph í không thường xuyên
H Q u ả n  lý n h à  nước (L o ạ i 340-341) 2.805,0 2.797,0 99,7%
a K inh ph í tự chủ
b K inh ph í không  tư cl 2.805,0 ' 2 .797,0 99,7%

ra S ự  n g h iệp  k h o a  học  v à  công  nghệ 12.984,0 8.763,0 67,5% 165,1% 6.005,® 4.601,0 76,6% 140,5% 3.658,7 2.259,6 61 ,8% 56,3% 1.135,® 990,0 87 ,2% 115,#%
a V ế 12 .984 ,0 8 J 63 ft 67,5% 165,0% 6.005,0 4 .601 ,0 76,6% 140,5% 3 .658 ,7 2.259,6 61,8% 5 ổ ft% 1.135 ,0 ìếft 87,2% 115,0%

u
K hoa học tự nhiên và kỹ thuật ịL oại 100- 
10" 12,984,0 8.763,0 67,5% 165,0% 6.005,0 4.601,0 76,5% 140,5% 3.658,7 2.259,6 61,8% 56,3% 1.135,0 990,0 87,2% 115,0%

1
K ỉn h  p h í thực, h iện  n h iệm  vụ  k h o a  học
công  n g ' 3 .126,1 2.957,0 94,6% 2.560,0 2.025,0 79,1% 178,1% 1.990,0 1.114,4 56,«% 48 ,7%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp qn
N hiệm  vụ K H & C N  cấp Bộ 3.126,0 2.957,0 94,6% 2.310,0 1.827,0 79,1% 75,0% 1.250,0 775,0 62,0% 50,0%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp cơ sở 250,0 198,0 79,2% 78,0% 740,0 339,4 ,9% 45,8%

2 K ín h  p h í th ư ờ n g  xuyên 8.768,« 5J®6,® 66,2% 141,9% 2.745,0 2.001,0 72,9% . 110,9% 1.618,0 1.145,2 70 ,8% 65,3%

3 K ỉn h  p h í k h ô n g  th ư ờ n g  xuyên 1 J 9 0 # 0% 700,0 575,0 82,1% 173,2% 50,7 0 ®% 1.135,1 990,0 87,2% ■
b ì 1

IV lôi trư ờ n g  (L o ạ i 250)
a K inh ph í thường xuyên
b K inh ph í không thường xuyên

V S ự  ng h iệp  v ã n  h ó a  th ô n g  tin  (L o ạ i 160-161)
a Ki
b K inh ph í không  thường xuyên. ‘



T T N ội d u n g

B áo  K h o a  học và  P h á t tr iển H ọc viện K h o a  học, C ông  nghệ và  ĐỔI m ới sáng  
tạo

T ạ p  ch í K hoa  học và  công  nghệ V iệt N am T ru n g  tâm  ngh iên  cứu và p h á t tr iển  tru y ề n  thông  
K H & C N

D ự  to án

T h ự c  h iện  
09 th á n g  
đ ầ u  năm

2018

So sán h

D ự  to án
T h ự c  hiện  

09 th á n g  đ ầu  
năm  2018

So sán h

D ự  to án

T hự c  h iện 
©9 th á n g
ề ầ i  năm  

2018

So sánh

D ự  to án
T h ự c  hẫện ©9 

th á n g  đ ầu  
năm  2018

So sán h

D ự  to án
C ù n g  kỳ 

năm  trư ớ c D ự  toán
C ù n g  kỳ 

năm  trước
D ự to án

C ù n g  kỳ 
n ăm  trư ớ c

D ợ  toán
C i i g  kỳ 

n ăm  trư ớ c

A l i 11 12

I
T H U , C H I N G Â N  S Á C H  V Ễ P H Í ,  LỆ P H Í 

VÀ T H U  S Ư N G H IÊ P
1 SỐ thu phỉ, lệ p h í và  thu sự  n gh iệp

- Sổ thu từ phí, lẹ  phí
~ SỐ thu lừ hoạt động sự nghiệp

2
C h i từ  nguồn thu ph i, lệ p h i v à  th u  sự  
ngh iệp  được đ ể  lạ i

2.1 .'V '-': r ^ ĩợ ị  2 . ;M .J d  M
Sự nghiệp khoa học công nghệ
Q uản lý hành chính

2 2 C h i từ  n g u ồ n  ữ m  s ự  ngh iệp  được đ ể  lại

3 1 sự  ngh iệp  l ộ p  N SN N

D ự  T O Á N  C H I N SN N 6.757,0 4 .5 4 1 # 67,2% 6 5 # % 4 7 .4 3 4 # 3 .2 6 5 # 6,9% 11 .2 9 1 # 5 .2 1 9 # 46,2% 79,2% 1 2 .7 7 2 # 7 .2 3 0 # 56,6% 1 4 6 # %
1 C H I T H Ư Ờ N G  X U Y ÊN £ 7 5 7 # 4.541,0 67,2% 6 5 # % 4 7 .4 3 4 # 3 .2 6 5 # ì% 1 1 .291# 5 .2 1 9 # 46 ,2% 79,2% 1 2 .7 7 2 # 7.23® # 56,6% 146,8%
I S ự  ngh iệp  g iáo  dục , đ à o  tạ o  (L o ạ i 070) 1 .5 0 0 # i ĩ%
a /  . ■ 'ên
b K inh phí không thường xuyên 1.500,0 0 0%
I I Q u ả n  lý n h à  nước (L o ạ i 340-341)
a K inh phí tự chủ
b

n i S ự  ngh iệp  k h o a  học  v à  công  nghệ 6 .7 5 7 # 4 .5 4 1 # 67,2% 6 5 # % 45.934,0 3 .2 6 5 # 7 ,1% 1 0 9 1 # 5 .2 1 9 # 46 ,2% 79,2% 1 2 .7 7 2 # 7 .2 3 1 # 5 6 #  % 146,8%
a V ế 6,757,0 4 5 4 1 # 67,2% 6 5 ft% 45.934,0 3 2 6 5  f t 7,1% 11291ft 5.219f t 462% 792% 12.772ft 7 2 3 0  f t 56,6% 146,8%

n
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 
10 6.757,0 4 5 4 1 0 67,2% 65,0% 45,934,0 3 2 6 5 ,0 7,1% 1 1 291 ,0 5.219,0 46,2% 79,2% 12.772,0 7 2 3 0 ,0 56,6% 146,8%

1
K in h  p h i th ự c  h iện  nh iệm  V Ị k h o a  học 
công  nghệ 3 0 .2 3 4 # 111,0 0 ,4% 4.992,0 2.100,0 42,1% 104,0% Í00,0 200# 40,0% 61,5%
N I ' ■' ; - 1 9 .050# 111,0 0,58%
N hiệm  vụ K H & CN  cấp Bộ 10.414,õ 1 0 0% 4 .9 9 2 # 2 .1 0 0 # 42,1% 104#%* 5 0 0 # 2 0 0 # 4 0 # % 61,í
N hiệm  vụ K H & C N  cấp cơ  sở 7 7 0 # 0 0%

2 K ỉnh phí thường xuyên 5 .1 6 2 # 3 .7 0 1 # 71,7% . 7 0 #  % S íi.304# 3 .1 5 4 # 20,6% 5 .7 1 1 # 3 .1 3 1 # 53,1% 66,4% 1 2 .1 7 2 # 7.000,0 57,5%
3 lừng xuyên 1.595,0 8 4 0 # 52,7% 5 1 # % 3 9 6 # 0 0% 5 8 9 # 8 9 # 15,1% 1 0 0 # 30,0 30,0%
b Vốn ngoài nước

IV ỉ:-, .!■ ..■/■■■■ í; ;■
a . K i : xvyên
b Ki

V Sự ngh iệp  v ăn  hóa  th ô n g  tin  (L o ại 160-161)
a K inh phí thường xuyên
b K inh phí không thường xuyên



T T N ội d u n g

T ru n g  tâm N ghiên  cứu và P h á t  tr iể n  hội n h ập  
K H & C N  quốc tê

V iện nghiên  cứu sáng  chế và kha i tấ á c  công 
nghệ V in  p h òng  ủ y  ban  V ũ tru  V iệt N ant V ăn  p h ồng  các C hưcm g tr in h  K H & C N  quốc gia

D ự  to án

T h ự c  hiện  
09 th á n g
đ ầ u  l ă m  

2018

So s án h

D ự  toán

Thực hiện
09 th á n g  . 
đ ầ u  năm  

2018

So sán h

D ự  to á i

T h ự c  hiện
©9 th á n g  
ề ầ i  n ăm  

2018

So sánh

D ự  to án
T h ự c  h iện  ©9 

th á n g  đ ầ u  
năm  2018

So sán h

D ự  to á n
C à n g  kỹ 

l i m  trư ớ c D ự  toán
C i i g  kỳ 

năm  trước
D ự  toán

C ù n g  kỳ 
năm  trư ớ c D ự  to án

C ò n g  kỳ 
năm  trư ớ c

A B 13 14 16

1
T H U , C H I N G Â N  S Á C H  V Ể  P H Í, L Ệ  P H Ỉ 

V À  T H U  S ư  N G H IÊ P
1 SỐ th u  ph í, lệ p h í và thu sự  nghiệp

- Số thu lừ  phí, lê phí
- SỐ thu từ hoạt động sự nghiệp

2
C M  từ  n g u ồ n  thu phí, lệ p h í v à  th u  s ọ  
ng h iệp  được đ ể  lại

2.1 Phần c h i được d ề  lại từ  p h ị  ỉệ p h í
Sự nghiệp  khoa học công nghệ
Q uản lý hành chính

2.2 C h ỉ íừ  nguồn th u  s ự  ngh iệp  được đ ể  iại

3 1 sự  ngh iệp  n ộ p  N SN N

d ự t o Ẩn c b i n s n n 1.560,0 7 8 7 # 50,4% 92,0% 5 .3 8 6 # 3.989,3 74,1% 204,1% 8 8 8 # 2 3 6 # 2 6 # % 9 1 # % 18 7 .4 0 1 # 88.469,0 47,2% 189,0%
» C H I T H Ư Ờ N G  X U Y ÊN 1.560,0 787,0 50 ,4% 9 2 #  % 5 .3 8 6 # 3.989,3 74,1% 204,1% 8 8 8 # 2 3 6 # 26,6% 9 1 # % 187.400,0 8 8 .4 6 9 # 47 ,2% 1 8 9 # %
1 tạo (L oại 070)
a K inh phí thường xuyên
b K inh ph í không thường xuyên
n Q u ả n  lý nhà nước (L o ại 340-341)
a K inh ph í tự chủ
b K inh phí không tự chủ

m S ự  nghiệp k h o a  học  và  công  nghệ 1.560,0 787,0 50 ,4% 92,1% 5.386,0 3.989,3 ■ V  % 204,1% 8 8 8 # 2 3 6 # 26,6% 91,0% 1 8 7 .4 1 0 # 8 8 .4 6 9 # 47,2% 189,0%
a Vốn tro n g  nước 1 .560 ,0 787,0 50,4% 92,0% 5 3 3 6 ,0 3 .9 8 9 3 '% 204,1% 3S8J0 236,0 26,6% 91,0% 187.400,0 88.469,0 47,2% 189,0%

L I
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-
10 1.560,0 787,0 50,4% 92,0% 5 3 8 6 ,0 3.989,3 7 4 3 % 204,1% 888,0 236,0 26,6% 91,0% 187.400,0 88.469,0 47,2% 189,07-’

1
K in h  p h í th ụ c  h iện  nh iệm  vụ  k h o a  học 
công  n ghệ 1.650,0 0 5 6 # n:ự,% 160,7% 16 8 .7 8 9 # 8 3 .7 8 1 # 49 ,6% 218,5%
N hiêm  vụ K H & C N  cấp quốc gia 157.307,0 8 2 .6 9 1 # 52,6% 218,5%

:: 7"; - X - CíV 1.300,0 1.041,0 80,1% 103,0% 11 .4 8 2 # 1.090,0 9,5%
N hiệm  vụ KH&.CN cấp cơ  sở 350,0 15,0 90,0% 103,0%

2 K inh p h í thưởng xuyên 1.560,0 787,0 50,4% 92,0% 1.865,0 . 1 .4 9 2 # 80,0% 115,0% 8 8 8 # 2 3 6 # 26,6% 91,0% 18.611,0 4.688,0 25 ,2% 55,4%
3 K in h  p h i khổng th ư ờ n g  xuyên 1.871,0 1.141,3 61,0% 1 0 0 # %

b Vốn ngoài nước
IV S ự  ng h iệp  b ảo  vệ m ôi trư ờ n g  (L oại 250)
a K inh ph í thường xuyên
b K inh ph í không thường xuyên

V S ự  ngh iệp  v ă n  hóa th ô n g  tin  (L oại 160-161)
a K inh phí thường xuyên
b K inh phí không thường xuyôn



I T N ội d u n g

V in  p tièn g  đ ã n g  kỷ h o ạ t đ ộ n g  K H & C N N hà xuất bản K H & K T V ăn  ph ồ n g  l ộ C ục  Sở hữ u  t r í  tuệ

D ự  to án

T h ự c  h iện  
09 th á n g
đ ầ u  năm  

2018

So sán h

D ự  t o á i

T h ự c  hiện
09 th á n g  
đ ầ u  năm  

2018

So sán h

D ự  toán
T hự c  hỉện  #9 

th á n g  đ ầ u  
năm  2018

So sán h

Dụ* to án

T h ự c  hiện  
©9 th á n g  
đ ầ u  năm

2018

So sánh

D ự  to án
C ù n g  kỳ 

l ă m  trư ớ c
D ự  to án

C ẫ n g  kỳ 
l ă m  trư ớ c

D ự  toán C ò n g  kỳ 
l ă m  trư ớ c

D ợ  toán
C ù n g  kỳ 

l ã m  trurớc

á B 17 18 19 2#

I
T H Í  C H I N G Ầ N  SÁ C H  V Ể  PH Ỉ, L Ệ  P H Í 
V À  T H U  S Ư N G H IÊ P

1 í ỉtlll Sự ngh iệp 850,0 « 215.000,0 204.094,0 9 4 # % 172,1%
- SỐ ứm  từ phí, lệ phí 850,0 0 0% 215.000,0 204.094,0 94,9% 172,1%
- SỐ thu từ  hoạt động sự nghiệp

2
C h l từ  nguồn th u  phẫ, lệ p h í v à  th u  sự  
ng h iệp  được đ ể  lại 635, i 0 0% 12 2 .5 0 0 # 7 3 .9 4 1 # 60,4% 373,5%2.1 li từ p h í, lệ p h í 635,0 0 ' 0% 1 2 2 .5 0 0 # 73.941,0 60,4% 373,5%
Sự nghiệp khoa học công n

535,0 0 0% 122.500,0 73.941,0 60,4% 373,5%
2.2 C h i từ  n g u ồ n  tỉm  s ự  n g h iệp  được để ỉại

3 S ố  ptiij lệ phỉ và  thu sự  ngh iệp  n ộ p  N SN N r  215,õ 1 0% 4 4 .1 5 # # 4 1 .1 2 0 # 93,1% 164,1%
D ự T O Á N  C H IN S N N 1.981,0 1J 8 I # 84 ,9% 3.422,1 1.979,3 8% 88,8% 96.406,0 57 .195# . 59 ,3% 101,9% 1 4 4 5 # # 1.450,00 10,0% 596,7%

1 C H I T H Ư Ờ N 1.981,0 1.681,0 84,9% 3.422,0 1.979,3 5 7 ,s% 88,8% 96.406,0 57.195,0- 59,3% 101,9% 1 4 .4 5 0 # 1.450,00 10,0% 596,7%
I S ự  n g h iệp  g iáo  dục , ể à ti tạ o  (L o ại 070) 560, i 19,0 H I : 1 7 5 # %
a K inh ph í thường xuyên

b K inh ph í không thường xu 560,0 119,0 21,3% 175,0%
n Q u ả n  lý n h à  nước (L o ại 340-341) 53.927,1 3 2 .6 5 1 # 6 Í 5 % 102,2%
a K inh ph í tự  chủ 45.568,0 30.182,0 66,2% 105,0%
b 8.359,0 2.469,0 29,5% 77,4%

m - - * v à  công nghệ 1.981,0 1 J 8 1 # 84 ,9% 3.022,0 1.979,3 88,8% 41.299,# 2 4 .2 6 8 # 58 ,8% 101,4% 1 4 .4 5 0 # 1.45® ## 10,0% 596,7%
a V ế 1.9810  ■ 1 .6 8 1 ft 84 ,9% 3.022ft 1 .9 7 9 ft 65,5% 88,8% 41.299,0 24.268,0 5 8 ft% 101,4% 14.450,0 1.450,00 10,0% CLV %

11

K hoa  học íự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 
101) 1.981,0 1.681 J0 84,9% 3.022,0 1.979,3 65,5% 88,8% 41.299,0 24.268,0 58,8% 101,4% 14.450,0 1.450,00 10,0%

1
K in h  p h í th ự c  h iện  nh iệm  vụ  k h o a  học 

1; í.;g 14.550,0 7.200,0 49 ,5% 53,7% 1 4 .4 5 # # 1.450,00 10,0% 596
N hiệm  vụ K H & C N  cấp quốc gia 10.450,0 5.400,0 51,7% 45,5% 14.450,0 1.450,00 10,0% 596,7%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp Bộ 4.100,0 800,0 43,9% 115,6%
N hiêm  vụ K H & CN  cấp cơ  sở

2 k i n h  p h í th ư ờ n g  xuyên 1.981,0 t # 8 l # 84 ,9% 2X71 ft 1.834,3 63 ,8% . 86 ,0% 3.000,0 2 .4 0 3 # 8Õ,Ĩ% 8 1 1 # %

3 K in h  p h í k h ô n g  thư ờ n g  xuyên - 145,0 145,0 1.00,0% 152,6% 23.749,# 14.665,0 61,7% 143,6%
b Vốn ngoài nước

IV rừng (L o ạ i 250) 620,0 1 5 7 # 25,3% 89,2%

a K inh phí thường xuyên
b K inh ph í khổng thường xtiyêĩì 620,0 157,0 25,3% 89,2%

V S ự  ngh iệp  v ă n  hóa  th ô n g  tin  (L o ạ i 160-161) 400,0 0 0%
a K inh ph í thường XU} ‘
b K inh ph í khổng thường xu 400,0 0 0%



T T N ội d u n g

V ăn  p h ò n g  H ội đồng  ch ín h  sách  K H & C N  qu ố c  
g ia

C ục A n to àn  bức x ạ  và  h ạ t n h â n C ục  N âng  lượng N guyên tử C ục T h ô n g  tin  K H & C N  quốc gia

D ự  to án

T h ự c  hiện  
09 th á n g  
đ ầ u  n ăm  

2018

So sán h

D ự  toán

T hự c  hiện 
09 th á n g  
đ ầ u  năm  

2018

So sán h

D ự  to án
T h ự c  h iện 

09 th á n g  đ ầ u  
n ăm  2018

So sán h

D ự  to án

T h ự c  hiện 
09 th á n g  
đ ầ u  nẫm  

2018

So sán h

D ự  to án
C ù n g  kỳ 

n ăm  tn rở c
D ự  to án

C ù n g  kỳ 
năm  trư ớ c

D ự  to án
C ù n g  kỳ 

năm  trư ớ c D ự  to án
C ù n g  kỳ 

năm  trư ớ c

A B 21 2 23 24

ĩ
T H U , C H I N G Â N  S Á C H  V Ể  P H Í, L Ệ  P H Í 

V À  T H U  S Ư N G H IÊ P
1 i th u  sự  ngh iệp 00,0 7.900,0 112,9% 149,1%

- Số thu từ phí, lê  phí 7.000,0 7.900,0 112,9% 149,1%
- Số thu từ  hoạt động sự nghiệp

2
C h i từ  n g u ồ n  t i u  p h í, lệ p h í và  th u  sự  
ng h iệp  được đ ể  lạỉ 5.885,0 6.618,0 112,5% 151,1%

2.1 Phần c h ỉ  đ ư ợ c  đ ể  lại từ phí, ỉệ  phí 5.885,0 6.618,0 112,5% 151,1%
Sự nghiệp  khoa học công nghệ
Q uản lý hành chính 5.885,0 6.618,0 112,5% 151,1%

2.2 Chi t ừ  n g u ồ n  t ím  s ự  n g h iệ p  đ ư ợ c  đ ể  ễại

3 S ố  p h i, lệ p h í và th u  sự  ng h iệp  n ộ p  N SN N 1.115,0 1.282,0 115,0% 139,2%
d ự t o Ẩ n c h i n s n n 2.756,0 1.400,0 50,8% 77,2% 16.904,0 7.255,0 42 ,9% 74,1% 4.659,0 2.880,2 61,8% 91,4% 99.479,0 68.270,0 68 ,6% 247,4%

B c h i t h ư ờ n 2.756,0 1.400,0 50,8% 77,2% 16.904,0 7.255,0 42 ,9% 74,1% 4.659,0 2.880,2 61,8% 91,4% 99.479,0 68.270,0 68,6% 247,4%
1 roại 070)
a K inh phí thường XU)
b K inh phí không thường xuyên
n Q u ả n  lý n h à  nước (L o ạ i 340-341) »,§ 650,0 76 ,5% 207 ,7% 9.148,0 4.576,0 50,6% 136,2% 2.625,0 1.809,4 68,9% 100,5% 4.351,1 3.878,0 89,1% 143,8%
a K inh phí tự  chủ >0,0 650,0 76,5% 207,7% 5.068,0 4.063,0 80,2% 136,3% 2.625,0 1.809,4 68,9% 100,5% 4.350,0 3.878,0 89,1% 143,
b K inh ph í không tự cl 3.980,0 513,0 ?%] 135,7%

ffl : v à  công  nghệ 1.906,0 750,0 39 ,3% 50,0% 6.856,0 2.589,0 1% 42,6% 2.034,0 1.070,8 52,6% 67,9% 95.129,0 64.392,0 67 ,7% 258,6%
a Vốn trong nước 1.906,0 750,0 3 9 1 % 50,0% 6.856,0 2.589,0 37,3% 42,6% 2.034,0 1.070,8 52,6% 67,9% 9 5 1 2 9 ,0 64.392,0 67,7% 258,6%

u
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 
10 1.906,0 750,0 39,3% 50,0% 6.856,0 2.589,0 37,8% 42,6% 2.034,0 1.070,8 52,6% 67,9% 95.129,0 64.392,0 67,7% 258,í

1
K inh p h ỉ th ự c  h iện  nh iệm  vụ  k h o a  học 
công  nghệ 750,0 750,0 100,0% 245,9% 400,0 169,0 1% 32,9% 255,0 145,5 57,1% 72,8% 1.558,0 645,0 41,4% 75,4%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp quốc gia 268,0 0 0%
N hiêm  vụ K H & C N  cấp Bộ 750,0 750,0 100,0% 245,9% 400,0 169,0 42,3% 32,9% 255,0 145,5 57,1% 72,8% 1.290,0 645,0 50,0% 4%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp cơ  sở

2 K in h  p h í thuờng xuyên 1.156,0 0 0% 3.951,0 1.837,0 . 46 ,5% 91,6% 1.489,i 837,7 56,3% 73,8% 69.466,i 5 6 6 9 1 ,0 81,6% 266,6%
3 K ỉnh phí không thường xuyên 2.505,0 583,0 23 ,3% 16*4% 290*0 87,6 31,2% 100,0% 24.105,1 7.056,0 29,3% ■Ả:1ÌỊ%
b V ế

IV S ự  ng h iệp  b ả o  vệ m ô i trư ờ n g  (L oại 250) 1.000,0 90,0 25,4%
a K inh phí thường xuyên
b K inh ph í không  thường xuyên 1.000,0 90,0 9,0% 25,4%

V S ự  n g h iệp  v i n  h ó a  th ô n g  tin  (Loại 160-161)
a K inh ph í thường xuyên
b K inh ph í không thường xuyên



T T N ội d u n g

C ục  Únng d ụ n g lá t  tr iể n  công nghệ C ục  P h á t tr iển  th ị  trư ờ n g  và  do an h  nghiệp  
K H & C N T h a n h  tra  Bộ C ụ c  công  tá c  ph ía  N am

D ự  t o á i

T h ự c  h iện  
09 th á n g  
đ ầ u  năm

2018

S© sán h

D ự  toán
T h ự c  hiện 09 

th á n g  đ ầ u  
năm  2018

So sán h

D ự  t o á i

T h ự c  hiện 
§9 th á n g  
đ ầ u  năm

2018

So sán h

D ự  t o á i
T h ự c  h iện 

09 th á n g  đ ầu  
năm  2018

So sánh

D ự  to án
C ù n g  kỳ 

l i m  trư ớ c
D ự  toán

C ù n g  kỳ 
năm  trư ớ c

D ự  toán
C ù n g  kỳ

n ăm  trư ớ c D ự  to án
C ù n g  kỳ 

năm  trư ớ c

A “5 27 28

1
T H U , C H I  N G Ắ N  S Á C H  V Ể  P H Í, L Ệ  P H Í 
VẢ T H U  S Ư N G H T Ẻ P

1 Sô
- Số thu  lừ phí, lệ phí
- SỐ thu từ hoạt động sự nghiệp

2
lệ p h i và  th u  sự

2.1 ậ  từ phí, ỉệ phí
Sự nghiệp  khoa học công nghệ
Q uản lý hành chính

2.2 Chi íừ nguồn thu sự nghiệp dược để ỉạỉ

3 S ố  p h í, lệ p h í v à  th u  sự  nghiệp' n ộ p  N SN N

D Ự ĨO A N C H Ĩ N S N N 7.966,0 5.107,9 64 ,1% 129,1% 9.635,1 6.947,9 1% 151,7% 4.488,1 2.939,0 65,5% 77,0% 5.935,0 4.062,4 68,4% 67,©%
1 C H I T H Ư Ờ N G  X U Y ÊN 7.966,0 5.107,9 64,1% 129,1% 9.635,0 6.947,9 L% 151,7% 4.488,0 2.939,0 65,5% 77,0% 5.935,0 4.062,4 68,4% 67,0%
1 S ự  nghiệp g iáo  d ụ c , đ à o  tạ o  (L o ạ i 070) 800,0 i ì% 500,0 93,0 18,6% 55,0%
a K inh p h í thường XU)

b K inh ph í không thường xuyên ■ 00,0 0 0% 500,0 93,0 18,6% 55,0%n Q uản ly n h à  nurổc (L o ạ i 340-341) >7,# 2.645,4 71 ,4% 120,9% 4.045,0 3.099,9 76,6% 125,6% 4.188,1 2.639,i 63 ,0% 77, i  % 3.651,0 2.607,0 71 ,4% 7 2 3 %
a >0,0 2.491.1 70,2% 118,5% 3.88001 2.935,0 75,6% 124,5% 2.790,0 1.922,0 68,9% 61,2% 3.411,0 2.367,0 69,4% ■
b K inh ph í không tự chủ 157,0 1 5 4 3 9 8 3 % 182,0% 165,0 164,9 99,9% 149,9% 1.398,0 717,0 .5 1 3 % 5 6 3 % 240,0 240,0 100,0% 100,

ra S ự  n g h iệp  k h o a  học  v à  công  nghệ 4.259,1 2.462,5 57 ,8% 139,1% 4.790,0 3.848,0 80,3% 182,1% 300,i 300,0 100,0% 1.784,i 1 .362,4 76,4% 73,0%
a Vốn trong n ư ớ c 4.259,0 2.462,5 57,8% 139,1% 4.790,0 3.848,0 80,3% 182,1% . 300,0 300,0 100,0% L784J0 1 .362,4 76,4% 73,0%

n
K h o a  h ọ c  tự nhiên và kỹ thuật (L o ạ i Ỉ00-
10 4.259,0 2.462,5 57,8% 139,1% 4.790,0 3.848,0 Ỉ'C.3% 182,1% 300,0 300,0 100,0% 1.784,0 1.362,4. 76,4% 73,0%

1
K in h  p h i th ụ c  h iện  nhiệm  vụ  k h o a  học 
cống n ghệ 1.520,0 1 .2 3 2 ,i 81,1% 254,1% 3,464,0 2.985,0 86,2% 286,5% 764,1 638,4 83 ,6% 70,0%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp quốc gia 1.500,0 1.500,0 100,0% 100,0% 500,0 388,4 77,7% 70,0%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp Bộ 0,0 1.232,8 81,1% 254,1% 1.964,0 « 5 ,0 75,6% 142,5% 264,0 250,0 94,7% 70,0%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp cơ  sở

2 1.771,0 1.181,7 66 ,7% 94,9% 1.326,0 863,i 65,1% 84,4% 900,0 640,0 71,1% 75,1%
3 K in h  p h í k h ố n g  th ư ờ n g  xuyên 968,0 48,0 5 ,0% 120,6% 300,0 300,0 100,0% 120,0 84,0 70,0% 73,0%
b Ve'

IV V: V ■ .V ạ. VỦ; (L oại 251)
a K inh ph í thường XU)

b K ỉnh ph í không thường xuyên
V S ự  n g h iệp  v ă n  h ó a  th ô n g  tin  (L o ạ i 160-161)
a K inh ph í thường XU)

b K inh ph í không  thường xuyên



T T N ội d u n g

C hư ơ ng  t r ìn h  nông  th ô n  m iền  nú i V ăn  phòng  các C hương  tr ìn h  trọ n g  điểm  c ấp  N hà  
nước

B Q L  d ự  á n  "Đ ối tá c  ẩ ổ í m ới sán g  tạ o  V iệt N am  “ 
P h ầ n  L a n "

B Q L  ể ự  án  "Đ ẩy  m ạn h  đổi m ới sán g  tạo  thông  
q u a  ngh iên  cứu , khoa  học và  công ng h ệ” (F IR S T  + 

F IR S T  N A SA TI)

D ự  to á n

T h ự c  iilện 
09 th á n g  
đ ầ u  năm  

2018

So sán h

D ự  to án
T h ự c  hiện  09 

th á n g  đ ầ u  
năm  2018

So sán h

D ự  toán
T hự c  h iện  09

th á n g  đ ầ u  
năm  2018

So sán h

D ự  t o á i

T h ự c  h iện  
09 th á n g  
đ ầ n  năm  

2018

So sán h

D ự  toán
C ù n g  kỳ

năm  trư ớ c Dụ* toán
C ùng kỳ

năm  trư ớ c
D ự  to án C ùng kỳ

Băm trư ớ c
D ự  toán C ùng kỳ

năm  trư ớ c

â B 29 30 32

1
THU, CHI NGÂN SÁCH v Ể  PHÍ, LỆ PHÍ 
VÀ THƯ SƯNGHIÊP

1 i t i l l  Sự ngh iệp
- Số thu từ  phí, lệ phí
- SỐ thu từ  hoại động sự nghiệp

2
C h i từ  n g u ồ n  th u  ph í, lệ p h i v à  th u  sự  
ng h iệp  được d ể  lạ i

2.1 ữhí
Sự nghiệp  khoa học « _ ; /
Q uản lý hành chính

2.2 C h i từ  n g u ồ n  th u  s ự  ngh iệp  được đ ể  ụ

3 S ố  p h í, lệ p h í v à  th u  sự  ngh iệp  n ộ p  N SN N

DỰTOANCHINSNN 139.584,0 6.194,8 4 ,4% 9,0% 719.539,1 4 4 2 .6 5 2 # 5% 5 .1 1 1 # 2 .7 8 8 # 55 ,8% 72,7% 4 6 2 .6 1 6 # 203.177,0 4 3 #  % 178,5%
B C H Í TH Ư Ờ N G -X UY ÊN 139.584,0 6.194,8 4,4% 9,0% 719.539,0 4 4 2 .6 5 2 # 61,5% 5 .1 1 0 # 2 .7 8 8 # 55 ,8% 72,7% 4 6 2 .6 1 6 # 2 0 3 .1 7 7 # 4 3 # % 178,5%
1 , đ à o  tạ o  (L oại 070)
a K inh ph í thường xuyên
b K inh ph í không thường xuyên
n L o ạ i 340-341)
a K inh ph í tự chủ
b K inh ph í không tự chủ

H I S ự  n gh iệp  k h o a  học v à  công  nghệ 139.584,0 6.194,8 4 ,4% 9,0% 71 9 .5 3 9 # 4 4 2 .6 5 2 # 61,5% §7,6% 5.000,0 2 .7 8 8 # 55 ,8% 72,7% 4 6 2 .6 1 6 # 2 1 3 .1 7 7 # 4 3 # % 178,5%
a V ố n  t r o n g  nước 139 .584  f t 6 .194 „8 4,4% 9 ft% 719.539 f t 4 42 .652 ft 6175% 97,6% 5.000,0 2.788,0 55,8% 72,7% 6.616 f t 4 .021,0 60,8% 102

Ỉ J
K hoa  học tự  nhiên và k ỹ  thuật (L oại 100- 
10" 139.584,0 6.194,8 4,4% 9,0% 719.539,0 442.652,0 61,5% 97,6% 5.000,0 2.788,0 55,8% 72,7% 6.616,0 4.021,0 60,8% 102, V.

1

K in h  p h i th ụ c  h iện  nh iệm  vụ  k h o a  học 
công  nghệ 1 2 9 .5 8 4 # i 1% 69 8 .6 5 7 # 4 3 0 .3 2 2 # 61,6% 97,0%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp quốc gia 129.584,0 0 0% 698.657,0 430.322,0 61,6% 97,0%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp Bộ
N hiệm  vụ K H & C N  cấp cơ  sở

2 K in h  p h í thường xuyên 10.000,0 6.194,8 . 61,9% 20.882,0 . 1 2 .3 3 0 # 5 9 # % 1 2 7 # %
3 K in h  p h i k h ô n g  th ư ờ n g  xuyên 5.000,0 2 .7 8 8 # 55 ,8% 72,7% 6.616,0 4.021,0 60,8% 1023%
b V ố n  ngoà i n ư ớ c 456.000,0 199 .156# 43,7% 181,3%

IV S ự  ngh iệp  b ảo  vệ m ôi trư ờ n g  (L o ạ t 250)
a K inh ph í thường xuyên
b K inh p h í không thường xuyên
V S ự  n gh iệp  v ăn  h ó a  th ô n g  tin  (L oại 160-161)
a K inh ph í thường xuyên
b K inh  ph í không thường xuyên



T T N ội d u n g

Q uỹ  P h á t  tr iể n  K H & C N  quốc gia
B Q L  d ự  á n  H T K T  " T ru n g  tâm  đỗi m ới sán g  tạo  

ứ n g  phó bỉến đổi kh í h ậ u "  (V C IC )
B Q LD A  đ ầ u  tư  xẳy d ự n g  chuyên ng àn h  

K H & C N
V iện K h o a  học và C ô n g  nghệ V iệt N am  - H à i  Q uổc 

(V K IS T )

D ự  to án
T h ự c  h iện  09 

th á n g  đ ầ u  
n ăm  2018

So sánh

D ự  toán

T hự c  h iện 
09 th á n g  
đ ầu  năm  

2018

So sánh

D ự  to án

T h ự c  h ỉện
09 th á n g  
đ ầ u  năm  

2018

So sán h

D ự  to án
T h ự c  h iện  09

th á n g  đ ầ u  
l ă m  2018

So sánh

Dụ* to á i
C ù n g  kỳ 

n ăm  trư ớ c  ,
D ự  to á n

C ù n g  kỳ 
l i m  trư ớ c

D ự  toán
C ù n g  kỳ 

l ă m  trư ớ c
D ự  to án

C ù n g  kỳ 
n ăm  trư ớ c

A B 33 . . 35 36

1
T H U , C H I N G Â N  S Á C H  V Ể  P H Í, L Ệ  P H Í 

V À  T H U  S Ư N G H IÊ P
1 1 t h i  Sự ngh iệp

- SỐ thu từ hoạt, động sự nghiệp

2
Chi từ  nguồn th u  ph i, lệ p h i v à  th u  sự  
n g h iệp  được ẩ ể  lại

2 1 P h ầ n  ch i được đ ể  iạ i từ  p h í, iệ p h í
Sự nghiệp khoa học  công nghệ
Q uán lý hàr.h chính

2 .2 C h i từ  ng u ồ n  đhu s ự  n gh iệp  được đ ể  lại

3 S ố  p h i, lệ p h i v à  th u  sự  n gh iệp  l ộ p  N SN N

D ự  T O Á N  C H IN S N N 26.664,0 22.733,7 85 ,3% 172,2% 2 0 6 0 # 9 0 0 # 43 ,7% 8 5 # % 4 0 0 # 259,6 64,9% 1 5 .7 0 0 # 6 1 0 # 3 # %
1 C H I T H Ư Ờ N G  X U Y ÊN 2 4 6 6 4 # 22.733,7 85,3% 172,2% 2.060,0 10# 43 ,7% 8 5 # % 400,0 2 5 9 # 64,9% 15.700,0 610,0 3 ,9%
I »đ à o  tạ o  (L oại ©7#)
a
b K inh ph í không thường xuyên
11 Q u ả n  lý n h à  niiớc (L o ạ i 340-341)
a K inh phí tự chủ
b K inh ph í không tự chủ

m S ự  n g h iệp  k h o a  học v à  công  nghệ 2 4 6 6 4 # 22.733,7 85 ,3% 172,2% 2.060,0 90Õ,Õ 7% 85,0% 400,0 259,6 64,9% 1 5 .7 0 0 # 610,0 3 ,9%
a V ế 26.664,0 22 .733 ,7 85,3% 172,2% 2.060,0 9 0 0 0 43,7% 85,0% 400,0 259,6 64,9% 15.700,0 >10,0 3,9%

LI
K hoa học tự  nhiên và k ỹ  thuật (L oại 100-
101) 26.664,0 22.733,7 85,3% 172,2% 2.060,0 900,0 7 1 7 % 85,0% 400,0 259,6 64,9% 15.700,0 610,0 3,9%

1
K in h  p h í th ự c  h iện  n h iệm  vụ  k h o a  học 

’ 2 4 6 6 4 # 22.733,7 85,3% 172,2%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp quốc gia 2 4 6 6 4 ,0 22.733,7 3%J 172,2%
N hiệm  vụ K H & C N  cấp Bộ
N hiêm  vụ K H & C N  cấp cơ  sở

2 K in h  p h i thuờng xuyên 400,0 259,6 64,9% 1 5 .7 0 0 # 6 1 0 # 3,9%
3 K in h  p h i k h ô n g  th ư ờ n g  xuyên 2.060,0 9 0 0 # ,7% 8 5 # %
b V ốn  ngoà i nước

IV S ự  ng h iệp  b ả o  vệ m ô i trường (L oại 250)
a K inh ph í thường xuyên
b K í 'ờ / 7 .

V S ự  ng h iệp  văn  hóa  th ô n g  tin  (L o ạ i 160-161)
a K inh ph í thường xuyên
b K inh ph í không thường xuyên
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TT C hỉ liêu MS

• 1 B ộ  k h o a  h ọ c  v à  c ô n g  n g h ệ

T ổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên  etfif 
và p h á t tr iển  thự c 

nghiệm  khoa  học tự  
nhiên  vằ kỹ  th u ậ t

553- HỖ trợ 
x u ấ t bản

3. Loại 370- 
3^2-SNK H - 

nghỉên cứu và 
p h á t triển

thực nghiệm  
khoa học xã 
hôi nhân  vãn

4. Loại 370-373- 
SN K H -H oạtđộng

khoa  học- công 
nghệ khác

5. Loại 250- 
279- T hông  

tin  và truyền 
thông

6. Loại 280-281- 
H oạ t động điều  

t r a  q uan  trắ c  
m ôi trư ờ ng

7. Loại 280- 
3 0 9 -H oạt 

động bảo  vệ 
môi trường

khác

8. Loại 460-463- 
Q uản  lý hành  

chính

9. Loại 490-
503- Đ ào tạo  
sail đại học

10. Loại 490-
504- Đ ào tạo  

lại và bồi 
dưỡng nghiệp  
vụ k h ác  cho 

cán  bộ

11. Loại 490- 
505-Đ ào tạo
khác  trong  

nước

12. Loại 490- 
505- Đ ào tạo  
khác  tro n g  
nước (Công 
tác  quản  lý)

A B c 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

K inh  p h í h o ạ t đông

1 I. Số  d ư  k inh  p h í n ăm  trư ớ c  chuyển sang 1,773.250.571.357 1.715.355.544.369 1.057.396.200 34.951.819.072 255.959.000 21.478.852.716 151.000.000

2 L Nguồn ngân sách nhà nước 1.759.976.941.710 1.702.410.060.675 1.057.396.200 34.951.819.072 255.959.000 21.150.706.763 151.000.000
3 a, N gân sách trong nước: 1.658.928.080.433 1.654.223.456.942 1.057.396.200 255.959.000 3.391.268.291
4 - K inh phí đã nhân 927.672.024.844 926.924.628.644 747.396.200
5 - Dự toán còn dư ở  Kho bạc 731.256.055.589 727.298.828.298 310.000.000 255.959.000 3.391.268.291
6 b, Phí, lệ phí để lạí 14.900.188.980 7.540.240.508 7.208.948.472 151.000.000
7 c, ’ 86.148.672.297 40.646.363.225 34.951.819.072 10.550.490.000
8 d, V ay n<
9 2.' N guồn khác 13.273.629.647 12.945.483.694 328.145.953
l i IL  D ự to á i  được giao  tro n g  nãiĩi 3.013.578.324.961 2.421.221.119.247 400.000.000 288.760.817.070 2.150.000.000 2.000.000.000 293.123.388.644 523.000.000 1.4ÕMÒ0.000 3J80.000.000 120.000.000
11 1. Nguồn ngân sách nhà nước 3.005.540.501.576 2.415.834.427.544 4CW.000.000 287.297.021.270 2.15Ũ.Ũ00.ŨŨŨ 2.000.000.000 291.936.052.762 523.000.000 1.400.000.000 3.880^000.000 120.000.000
12 a, N gấn sách ti 2.359.288.065.000 1.962.332.700.000 400.000.000 285.564.000.000 2.150.000.000 2.000.000.000 101.141.365.000 300.000.000 1.400.000.000 3.880.000.000 120.0)0.000
13 b, Phí, lộ phí để lai 250.052.341.862 59.034.654.100 190.794.687.762 223.000.000
14 c, ■ 81.200.094.714 79.467.073.444 1.733.021.270
15 d, ■ 315.000.000.000 315.000.000.000
16 2. Nguồn khác . 8.037.823.385 5.386.691.703 1.463.795.800 1.187.335.882
17 111 ĩ  năm 4.786.828.896.318 4.136.576.663.616 400.000.000 1.057.396.200 323.712.636.142 255.959.000 2.150.000.000 2.000.000.000 314.602.241.360 674.000.000 1.400.000.000 3J80.000.000 120.000.000
18 1. N guồn ngân sách  nhà nước 4.765.517.443.286 4.118.244.488.219 400.000.000 1.057.396.200 322.248.840.342 255.959.000 2.150.000.000 2.000.000.000 313.086.759.525 674.000.000 1.400.000.000 3.880.000.000 120.000.000
19 a, N gân sách trong nước (3+12) 4.018.216.145.433 3.616.556.156.942 400.000.000 1.057.396.200 285.564.000.000 255.959.000 2.150.000.000 2.000.000.000 104.532.633.291 300.000.0CX) 1.400.000.000 3.880.000.000 120.000.000
20 b, Phí, lệ phí để lại' (6+13) 264.952.530.842 66.574.894.608 198.003.636.234 374.000.000
21 c, V iện trợ (7+ 167.348.767.011 120.113.436.669 36.684.840.342 10.550.490.000
22 d, 315.000.000.000 315.CWO.OOO.OOO
23 2. N guồn khác (9+16 21.311.453.032 18.332.175.397 1.463.795.800 1.515.481.835
24 IV . K inh  p h i thự c  n h ận  tro n g  l ă m 2.688.956.203.855 2.097.558.947.063 397.004.460 310.000.000 288.760.817.070 2.150.000.000 1.999.096.310 293.241.575.952 523.000.000 1.341.263.000 2~.572.100.000 102.400.00©
25 I. N guồn ngân sách nằà  nước 2.680.918.380.470 2.092.172.255.360 397.004.460 310.000.000 287.297.021.270 2.150.000.000 1.999.096.310 292.054.240.070 523.000.000 1.341.263.000 2.572.100.000 102.400.000
26 a, N gân sách trong nước: 2.078.559.902.777 1.682.564.486.699 397.004.460 310.000.000 285.564.000.000 2.150.000.000 1.999.096.310 101.259.552.308 300.000.000 1.341.263.000 2.572.100.000 102.400.000
27 b, Phí, lệ pằẩ để lại 250.052.341.862 59.034.654.100 190.794.687.762 223.000.000
28 c , ' 81.200.094.714 79.467.073.444 1.733.021.270
29 d, V ay nợ 271.106.041.117 271.106.041.117
30 2. N guồn khác 8.037.823.3851 5.386.691.703 1.463.795.800 1.187.335.882
31 V. K in h  p h í quyết to án 2.132.329.212.516 1J45 .699 .I37 .737 397.004.460 1.057.396.200 287.562.645.821 2.150.000.000' 1.990.696.310 289.156J68.988 300.000.000 1.341^263.000 2J72.100.000 mAOỠ.íÌ&Ị
32 1. Nguồn ngân sách nhà nước 2.128.134.278.133 1.542.957.163.787 397.004.460 1.057.396.200 287.297.021.270 2.ÌSŨ.ŨŨŨ.ŨŨ0 1.990.696.310 287.969.233.106 300.000.000 1.341.263.000 2.572.100.000 102.400.000
33 a, N gân sách trong nước: 1.681.676.161.165 1.285.118.173.922 397.004.460 1.057.396.200 285.564.000.000 2.15Q.Ũ0Ũ.ŨŨŨ 1.990.696.310 101.083.127.273 300.000.000 1.341.263.000 2.572.100.000 102.400.003
34 b, Phí, lệ phí để lại 243.857.101.226 56.970.995.393 186.886.105.833
35 c, V iện trợ 82.710.732.822 80.977.711.552 1.733.021.270
36 d, V ay nợ 119.890.282.920 119.890.282.920
37 /  •••--; Ạ- ..-. A 4.194.934.383 2.741.973.950 265.624.551 1.187.335.882

38
V I. K inh  p h i g iảm  tro n g  l ă m  
(39+46+

110.643.405.596 108.420.399.687 2.995.540 255.959.000 9.303.690 5 7 i.5 1 i.6 7 f 5 8 .7 3 7 .i0 i 1.307.90^900 17.600.000



TT Chỉ tiêu MS

B ộ k h o a  h ọ c  v à  c ê n g  n g h ệ

T ổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thực 

nghiệm  khoa học tự  
nhiên  và kỹ th u ậ t

2. Loại 550- 
553- H ỗ trợ 

x u ấ t bản

3. Loại 370- 
372-SNK H - 

nghiên cứu và 
p h á t triển  

thực nghiệm  
khoa học xã 
hôi nhân  văn

4. Loại 370-3 
SN K H -H oạt động 

khoa học- cồng 
nghệ khác

5. Loại 250- 
279- T hông

tin và truyền  
thông

6. Loại 280-281-
H oạt động điều 

t r a  quan trắ c  
môi trường

7. Loại 280- 
309- H oạ t 

động bảo  vệ 
môi trư ờ ng  

khác

8. Loại 460-463- 
Q uản  iý hành  

chính

9. Loại 490- 
503- Đ ào tạo  
sau  ểạ i học

10. Loại 490- 
504- Đ ào tạo 

lại và bồi 
dưỡng nghiệp 
v ạ  khác  cho 

cán bộ

11. Loại 490- 
505-Đ ào tạo
khác  trong  

nước

12. Loại 490- 
505» Đ ào tạo 
khác  trong  
nước (Công 
tác  quản  lý)

39 i ' Da nộp NSjNN 1,1 • 120.293.841 107.527.841 í” 12.766.000
40 a, Nguồn ngân sách trong nước: 107.527.841 107.527.841
41 - N gân sách trong ni 17.527.841 107.527.841
42 - Phí, lệ phí để lại
43
44 - V ay nc
45 b, N guồn khác 12.766.000 12.766.000
46 2. Còn phải nộp NSN 13.845.108.876 13.660.283.841 8.400.000 176.425.035
47 a, Nguồn ngân sách trong nước: 13.845.108.876 13.660.283.841 8.400.000 176.425.035
48 - NS trong nước (4+26-33- 13.845.108.876 13.660.283.841 8.400,000 176.425.035
49 - Phí, ỉệ phí để  ĩạĩ (6+27-34-42-61)
50 - Viện trợ (7+28-35-43-62]
51 - V ay EỢ (8+29-36-44-63)
52 b, N gũồn khẳc (9+30-37-45-64)
53 3. Dư toán bi huỷ 96.678.002.879 94.652.588.005 2.995.540 2 5 5 .9 5 9 .0 0 0 9 0 3 .6 9 0 3 8 1 .3 1 9 .6 4 4 5 8 .7 3 7 .0 0 0 1 3 ^ .9 0 0 .0 0 0 17.600 .000
54 a, N guồn ngân sách trong nước: 96.678.002.879 94.652.588.005 2.995.540 255.959.000 903.690 381.319.644 58.737.000 1.307.900.000 17.600.000
55 - N gân sách trong nước (5+12-26-60) 96.678.002.879 94.652.588.005 2.995.540 255.959.000 903.690 381.319.644 58.737.000 1.307.900.000 17.600.000

56
¥11. S ố  dtf k inh  ph í được phép chuyển 
sang  năm  sail sử  đ ụng  và  qu y ế t t o á i 2.499.962.319.323 2.438.563.167.309 36.149.990.321 24.875.161.693 374.000.000

57 í., Nguồn ngân sách nhà nước 2.482.858.566.674 2.422.972.965.862 34.951.819.072 24.559.781.740 374.000.000
58 a, N gân sách ti 2.225.909.344.672 2.223.017.583.333 2.891.761.339
59 ~ K inh phí đã nhận 1.310.603.129.739 1.310.603.129.739
60 sc 915.306.214.933 912.414.453.594 2.891.761.339
61 b, Phí, lộ phí để lại 21.095.429.616 9.603.899.215 11.117.530.401 374.000.000
62 c , ' 84.638.034.189 39.135.725T17 34.951.819.072 10.550.490.000
63 d, 151.215.758.197 151.215.758.197
64 2. N guồn khác 17.103.752.649 15.590.201.447 98.171.249 315.379.953
65 V l l ỉ  Số  k inh  phí c h ử  x ử  lý
66 L Nguồn ngân sách nhà nước
67 a, N gân sách trong nước:
68 - K inh phí đã nhận
69 - Dự toán còn dư ờ K ho bạc
70 b, 3  ■■:'■■■' •:-ổ V

71 c , Viện trợ
72 d,
73 2.

w  V -



TT C hỉ tiêu

1. Viện ứng d ạn g  công nghệ T ổng cục T iêu  chuẩn  đo lường C h ấ t lượng 3. V P C ông nhận  C h ấ t lượng

Tổng  số

L oại 370-371-SN K H - 
nghiên  cứu và p h á t 
triển  thự c nị 

khoa  học tự  nhiên  và
kỹ th u ậ t

Tổng số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên cứu và  

p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa học tự  

nhiên  và kỹ th u ậ t

2. Loại 280-281- 
H o ạ t động điều 
t r a  quan  trắ c

m ôi trư ở ng

3. Loại 280- 
3 0 9 -H oạt 

động bảo  vệ 
m ôi trường 

khác

4. Loại 490-504-
Đ ào tạo  lại và 

bồi dưỡng
nghiệp  vụ khác  

cho cán  bộ

5. L oại 490-505- 
Đ ào tạo  k h ác  tro n g  

nước

6. L oại 460-463- 
Q uản  lý h àn h  ch ính

Tổng  số

Loại 370-371- 
SMJKH- nghiên cứu
và p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa học 

tự  nhiên và kỹ 
th u ậ t

A 1 2 l=2+3+4+5+6 2 4 5 " 1 2
K inh  ph í h o ạ t động

1 I. S ố  dư k inh  ph í năiìiỉ trư ớ c chuyển san g 1.590,260.762 1.590.260.762 31.317.612.691 30.206.618.533 1.110.994.158

2 1. N guồn ngân sách nhà nước 038.929.012 1.038.929.012 ì l .308.010.026 10.197.015.868 1.110.994.158
3 a, Ngân sách tr 1.038.929.012 1.038.929.012 23.758.293.318 22.649.444.160 1.108.849.158
4 14.400.000 14.400.000 10.997.995.055 10.997.995.055
5 - Dự toán còn dư ở Kho bạc 1.024.529.012 1.024.529.012 12.760.298.263 [1.651.449.105 1.108.849.158
6 b, Phí, lộ phí để lại 7.542.385.508 7.540.240.508 2.145.000
7 c, V iện ti ■ .331.200 7.331.200
8 d, ■
9 2.; 551.331.750 551.331.750 .602.665 9.602.665

1« n . D ự t o á i  được giao tro n g  Băm 42.886.700.000 42.886.700.000 16.835.654.735 210.568.568.635 A ' / W  000 800.000.000 100.000.000 1.500.000.000 23 .217J86 .100 >0.000.000 990.000.000
11 1. N guồn ngân sách nhà nước 42.886.700.000 42.886.700.000 236.817.748.635 210.568.568.635 xooo.ooo 800.000.000 100.000.000 1.500.000.000 23.199.180.000 990.000.000 990.000.000
12 a, N gân sách trong nước: 42.886.700.000 42.886.700.000 176.794.965.000 150.547.000.000 ).000.000 800.000.000 100.000.000 1.500.000.000 23.197.965.000 990.000.000 990.000.000
13 b, Phí, lộ phí để lại 59.035.869.100 59.034.654.100 1.215.000
14 c, V iên tì ‘ 986.914.535 986.914.535

15 d, ’ "
16 2. N guồn khác 17.906.100 17.906.100
17 m .  T ổng  số được s i  á ạ n g  tro n g  l ă m 44.476360 .762 44.476.960.762 268.153.267,426 240.775.187,168 650.000.000 800.000.000 100.000.000 1.500.000.000 24.328.080.258 990,000.000 990.000.000
18 1. N guồn ngân sách nhà nước 43.925.629.012 43.925.629.012 268.125.758.661 240.765.584.503 650.000.000 800.000.000 100.000.000 1.500.000.000 24.310.174.158 990.000.000 990.000.000
19 a, N gân sách trong nuóc (3+12) .925.629.012 43.925.629.012 200.553.258.318 173.196.444.160 650.000.000 800.000.000 ■ 100.000.00Ồ 1.500.000.000 24.306.814.158 990.000.000 990.000.000
20 b, Phí, lệ phí để lại (6+13) 66.578.254.608 66.574.894.608 3.360.000

21 c, V iện trợ (7+ 994.245.735 994.245.735

22 d, V ay nơ (8+1
23 2. N guồn khác (9+ lé 551.331.750 551.331.750 27.508.765 9.602.665 17.906.100

24 IV . K inh  ph í thự c nhận  trong l ả m 36,114,343,953 36 .114.343353 232.118.725.220 705.107.975.221 650.000.000 800.000.000 100.000.000 1.500.000.000 23.960.749.999 990.000.000 990.000.000

25 1. Nguồn ngân sách nhà nu ‘ 36.114.343.953 36.114.343.953 232.100.819.120 205.107.975.221 650.000.000 800.000.000 100.000.000 1.500.000.000 23.942.843.899 990.000.000 >0.000

26 a, N gân sách trong nước: 36.114.343.953 36.114.343.953 172.078.035.485 145.086.406.586: 650.000.000 800.000.00Ọ 100.000.000 1.500.000.000 23.941.628.899 990.000.000 10.000

27 b, Phí, lệ ph í để lại 59.035.869. lõ ọ 59.034.654.100 1.215.000

28 c, V iện t ■ 986.914.535 ».914.535

29 d,
30 2. 17.906.100 17.906.100

31 V. K i l l  ph í quyế t toán 2 5 .1 0 5 3 1 3 3 5 3 25.105.313.953 238.094J40.133 211.081.445.134 650.000.000 800.000.000 100.000.000 1.500.000.000 23.962.894.999 990.000.000

32 1. Nguồn ngân sách nhà nước 25.105.313.953 25.105.313.953 238.066.831.368 211.071.842.469 650.000.000 . 800.000.000 100.000.000 1.500.000.000 23.944.988.899 990.000.000 990.000.000

33 a, N gân sách trong nước: 25.105.313.953 25.105.313.953 180.098.230.240 153.106.601.341 650.000.000 800.000.000 100.000.000 1.500.000.000 23.941.628.899 990.000.000 990.000.000

34 b, 56.974.355.393 56.970.995.393 3.360.000



TT C hỉ liêu

1. Viện ứng dụng  công nghệ 2. T ổng cục T iêu chuẩn đo lường C h ấ t lượng 3. VP C ông nhận  C h ấ t lũợng

T ổng  số

Loại 370-371-SNKH-
nghiên cứu và  p h á t 
triển  thự c nghiệm  

khoa  học tự  nhiên và
kỹ th u ậ t

T

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên cứu và 

p h á t triển
nghiệm  khoa học tự  

nhiên và kỹ th u ậ t

2. Loại 280-28 
H o ạ t động điều 
t r a  q uan  trắ c  

môi trường

3. Loại 
309- H oạt

động bảo vệ 
môi trường 

khác

4. Loại 4 
Đ ào tạo  lại và 

bềi dưỡng 
nghiệp  vụ  khắc  

cho cán  bộ

5. Loại 490-5 
Đ ào tạo  k hác  tro n g  

nước

6. L oại 460-463- 
Q uản  lý h àn h  chính

Tổng  số

L oại 370-371- 
SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa học 

tự  nhiên  và kỹ 
th u ậ t

35 c, Viện ti ■ 994.245.735 994.245.735
36 d , ""
37 2. Nguồn 27.508.765 9.602.665 17.906.100
38 VI. K ính  ph í g iảm  tro n g  năm li .2 8 I .3 0 ii 10.281.300 273.631.716 11.631.716 262.000.000
39 l.Đ ã n ộ p N S N
40 a, Nguồn ngân sách trong nước:
41 - Ngân sách trong nước
42 - Phí, lệ phí để lại
43 - Viện tr '
44 - v
45 b, N guồn khác
46 2. Còn phải nộp NSN
47

48 - NS trong nước (4+26-33-41-59)
49 >1)
50 - Viện trợ (7+28-35-43-62)
51 - Vay nợ  (8+29-36-44-63)
52 b, Nguồn khác (9+30-37-45-64)
53 3. Dự toán bị huỷ 10.281.300 10.281.300 273.631.716 11.631.716 262.000.000
54 a, Nguồn ngân sách trong nước: 10.281.300 10.281.300 273.631.716 11.631.716 262.000.000

55 - N gân sách trong nưóc (5+12-26-60) 10.281.300 10.281.300 273.631.716 11.631.716 262.000.000

56 V II. S ố  d ư  k inh  ph í được phép  chuyển 19.361.365.509 1 9 .3 6 0 6 5 ,5 0 9 29.785.295.577 2 9 J 8 2 .l l i .3 1 8 103.185.259

57 1. Nguồn ngân sácli nhà nước 18.810.033.759 18.810.033.759 29.785.295.577 29.682.110.318 103.185.259

58 a, N gân sách trong nước: 18.810.033.759 18.810.033.759 20.181.396.362 >0.078.211.103 103.185.259

59 - Kinh phí đã nhận 11.023.430.000 11.023.430.000 2.977.800.300 2.977.800.300

60 - Dự toán còn dư ò  Kho bạ 7.786.603.759 7.786.603.759 17.203.596.062 17.100.410.803 103.185.259

61 b, Hư, lộ phí để  lại 9.603.899.215 > .533.899.215

62 c, Viện 1 ■ ‘

63 ể ,
64 2. Nguồn khác 551.331.750 551.331.750

65 ¥111. Số k inh  ph í c h ở ’ x ử  lý

66 1. Nguồn ngân sách nhà n u '

67 a, N gân sách trong nước:
68 - K inh phí đã nhân
69 - Dự toán còn dư ở  Kho bạc
70 b, Phí, lộ phí đ ể ỉạị

71 c, Viên trợ
72 d, Vay n ■

73 2. _____ỵ
Ỵ  , fh ;



TT C hỉ tiêu

4. Viện N ăng lượng N guyên tử 5. C ục N ăng lượng N guyên t i 6, V iện N ghiên c ứ u  và P h á t triển  vùng 7. V ăn phòng chương tr ìn h  NTM N

T ổng  số

1, Loại 370-371-SN K H - 
nghiên  cứu và  p h á t tr iển  

thự c  nghiệm  khoa học
tự  nhiên  và kỹ th u ậ t

2. Loại 280-2Ỉ 
H o ạ t động đl« 

t r a  quan  trắ c  
môi trư ờ ng

3. Loại 
503- Đ ào tạo  
sau  đại

Tổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t triển  
thự c nghiệm  khoa 

học tự  nhiên và 
kỹ th u ậ t

2. Loại 460-463- 
Q uản  lý hành  

chính
Tổng số

Loại 370-371- 
SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thực 

nghiệm  khoa học tự  
nhiên và kỹ th u ậ t

T ổng  s ố

Loại 370-371- 
8N K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa học 

tự  nhiên và kỹ 
th u ậ t

A B 1=2+3+4+ 2 3 5 1 2 3 1 2 1 2
K inh  ph í h o ạ t động,

1 I. Số ể i í  k inh  p h í n ă m  trư ớ c  chuyển  s. 35.716.883.770 35.716.883.770 2.656.235.030 2.585.950.885 70.284.145 332.443.882 332.443.882 77.900.000.000 77.900.000.000

2 1. N guồn ngân sách nhà ĩttíổe .277.767 29375.277.767 ỉ.030 2 .5 8 5 .9 5 0 .8 8 5 7 0 .2 8 4 .1 4 5 3 3 2 .4 4 3 .8 8 2 Ỉ3 2 .44 3 .8 8 2 7 7 .9 0 0 .0 0 0 .0 0 0 7 7 .9 0 0 .0 0 0 .0 0 0
3 a, Ngân sách fcr/-Y*. 29.375.277.767 29.375.277367 56.235.030 2.585.950.885 70.284.145 332.44: Ỉ32.443.882 77.900.000.000 77.900.000.000
4 - Kinh phí đã 1 ■ 21.148.462.365 21.148.462.365 1.085.861.124 1.085.861.124 11.861.000 11.861.000 70.900.000.000 70.900.000.000
5 ” Dự toán còn dư ở  K ho bac 8.226.815.402 26.815.402 70.373.906 1.500.089361 70.284.145 320.582.882 320.582.882 7.000.000.000 7.000.000.000
6 b, Phí, lệ phí để lại
7 c, Viên trự
8 d, ■
9 2. Nguồn khác 6.341.606.003 6.341.606.003

l i II. D ự toán  được giao  tro n g  năm 209.112.779.291 207.462.779.291 1.500.000.000 150.000.000 5.065.000.000 2.624.000.000 2.441.000.000 21.630.000.000 21.630.000.000 192~830.000.000 1 9 2 J 3 i . i 0 i . i 0 i
11 1. N gu ồn  ngân sách nhà nu 206.396.000.000 204.746.000.000 1.500.000.000 150.000.000 5.065.000.000 2.624.000.000 2.441.000.000 21.630.000.000 21.630.000.000 192.830.000.000 192.830.000.000
12 a, N gân  sách tr 206.396.000.000 204.746.000.000 1.500.000.000 150.000.000 5.065.000.000 2.624.000.000 2.441.000.000 21.630.000.000 21.630.000.000 192.830.000.000 192.830.000.000
13 b, Phí, lệ phí để lại
14 c, V iên 1]
15 d , '
16 2. N guồn khác 2.716.779.291 2.716.779.291
17 IU . T ổng  số  được s i  d ụ n g  tro n g  năm 244.829.663.061 243.179.663.061 1.500.000.000 150.000.000 7.721.235.030 5.209.950.885 2.511.284.145 21.962.443.882 21.962.443.882 270.730.000.000 270.730.000.000
18 1. Nguồn ngân sách nhà m í ' 235.771.277.767 234.121.277.767 1.500.000.000 150.000.000 7321.235.030 5.209.950.885 2.511.284.145 21.962.443.882 21.962.443.882 270.730.000.000 270.730.000.000

19 a, Ngân sách trong lìiiéc (3+12) 235.771.277.767 234.121.277.767 1.500.000.000 150.000.000 73 2 i.2 3 5 .0 3 0 5.209.950.885 2.511.284.145 21.962.443.882 21.962.443.882 270.730.000.000 270.730.000.000
20 b, Phí, lệ  phí đ ể lạ i (6+13)
21 c, V iện trợ (7+
22 d, Vay I1<
23 2. N guồn khác (9 + l í 9.058.385.294 9.058.385.294

24 IV. K inh  ph í thự c  n h ận  tro n g  n ăm »1.629.794.368 149.979.794368 1.500.000.000 150.000.000 6.054.644.409 3.543.360.264 2.511.284.145 21.940.344.170 21.940.344.170 147.676.718.655 147J76.718.655

25 1. N guồn ngân sách nhà nước 148.913.015.077 147.263.015.077 1.500.000.000 150.000.000 54.644.409 3.543.360.264 2.511.284.145 21.940.344.170 21.940.344.170 147.676.718.655 147.676.718.655

26 a, Ngân sách trong nước: ; 48.913.015.077 147.263.015.077 1.500.000.000 150.000.000 54.644.409 3.543.360.264 2.511.284.145 21.940.344.170 21.940.344.170 147.676.718.655 147.676.718.655

27 b, Phí, íệ phí để lại
28 c, V iện t:
29 d, Vay n ■
30 2. 2.716.779.291 231 6 3 7 9 .2 9 1

31 V. K inh  ph í q u y ế t toán 165.351.880.694 163.701.880.694 1.500.000.000 150.000.000 7.140.505.533 4.629.221.388 2J11 .284 .145 21.803.622.170 21.803.622.170 43.522.212.147 43.522.212.147

32 1. N guồn ngân sách nhà nước 164.235.816.633 162.585.816.633 1.500.000.000 150.000.000 7.140.505.533 4.629.221.388 2.511.284.145 21.803.622.170 21.803.622.170 43.522.212.147 43.522.212.147

33 a, Ngân sách trong nước: 164.235.816.633 162.585.816.633 1.500.000.000 150.000.000 7.140.505.533 4.629.221.388 2.511.284.145 21.803.622.170 21.803.622.170 43.522.212.147 43.522.212.147

34 b, _____
ế  •;<



TT C hỉ liêu

4. Viện N ăng lượng N guyên tử 5. C ục  N ăng lượng Nguyên t i ế . V iện Nghiên c ử u  và P h á t triển  vùng 7. V ãn phòng chương tr ìn h  NTM N

T ổng  số

1. Loại 370-371-SN K H - 
nghiên cứu và p h á t triển  

thự c  ngh iệm  k hoa  học 
tự  nhiên  và kỹ th u ậ t

2. Loại 280-281- 
H o ạ t động điều 

t r a  q uan  trắ c  
môi trường

3. Loại 490-
503» Đ ào tạo  
sau  đạỉ học

Tổng số

1« Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t triển  
thự c ngh iệm  khoa

học tự  nhiên  và 
kỹ th u ậ t

2. Loại 460-463- 
Q uản  lý h ành  

chính
T ổng số

Loại 370-371- 
SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thự c 

nghiệm  khoa học tự  
nhiên và kỹ th u ậ t

T ổng  số

Loại 370-371« 
SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa học 

tự  nhiên và kỹ 
th u ậ t

35 c, V iện t! ■
36 d , '
37 2. ; L I 16.064.061 u  16.064.061
38 VL K inh  ©lìí p ẳ m  tro n g  năm 24.505.343.178 24.505.343.178 58i.729 .497 5.863.000 5.863.000 10J10.974.186 1 0J10J74 .186
39 1. Đã nộp NSNN 24.466.841 24.466.841
40 a, Nguổm ngân sách t 24.466.841 24.466.841
41 - N gân sách trong III 24.466.841 24.466.841
42 - Phí, lệ phí để lại
43 - V iện ti ■
44 -
45 b, J

46 2. Còn phải nộp NSN .177.309 131.177.309 3.691.3864)00 3.691.386.000
47 a, N guồn ngân sách trong nước: .177.309 131.177.309 3.691.386.000 3.691386.000
48 - NS trong nước (4+26-33-41-59) 131.177.309 131.177.309 3.691.386 000 3.691386.000
49 1+27-34-42-61)
50 -V iệ n  trợ (7+28-35-43-62)
51 - Vay n<
52 b, N guồn khác (9+30-37-45-64)
53 3. Dự toán bị huỷ 24.374.165.869 24.374.165.869 'iư.c. /79.497 580.729.497 5.863.000 5.863.000 7 .195.121345 7.195.121345
54 a, N guồn ngân sách trong nước: ’4.374.165.869 24.374.165.869 580.779.497 580.729.497 5.863.000 5.863.000 7.195.121.345 7.195.121.345
55 “ N gân sách trong nước (5+12-26-60) 7'-. 2 //:. 165.869 24.374.165.869 580.729.497 10.729.497 5.863.000 5.863.000 7.195.121.345 7.195.121345
5Ố VU. Số d ư  k inh  p h í được phép  chuyển 54J72 .439 .189 54J72 .439 .189 152.958.712 152.958.712 216.296.813.667 216.296.813.667
57 1. N guồn ngân sách nliầ lìivV: 47.030.117.956 47.030.117,956 152.958.712 152.958.712 216.296.813.667 216.296.813.667
58 a, N gân sách ti 47.030.117.956 47.030.117.956 152.958.712 152.958.712 216.296.813.667 216.296.813.667
59 5.694.483.500 5.694.483.500 148.583.000 148.583.000 171.338.653.667 171338.653.667
60 - Dự toán còn đư ở K ha bạc 41.335.634.456 41.335.634.456 4.375.712 4.375.712 44.958.160.000 44.958.160.000
61 b, Phí, lệ phí để  lại
62 c, ■

d, V ay n  ■

2. 7.942.321.233 7.942.321.233

65 lý

66 1. N guồn V c3 nhà nước
67 V ;•+,+ V-V ■■-c:+.
68 - K inh phí đã nhận
69 - Dự toán còn dư ở  Kho bạc
70 b, Phí, lệ phí để  lại

71 c, V iện t ■
72 d, V ay n ■
73 2. ;3+;. r.:7 .



TT C hỉ tiêu

V y ĩ̂ịy. -v K:AT 9. B áo K hoa học và P T  (gồm 10. N hà x u ấ t bản  K hoa học vầ ky th u ậ t 11. Cục

T ổng  số

L oại 370-371- 
8N K H - nghiên 

cứu và p h á t tr iển  
thực nghiệm  khoa
học tự  nhiên  và  kỹ 

th u ậ t

Tổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t 
triển  thực 

nghiệm  khoa 
học tự  nhiên và 

kỹ th u â t

Tổng số
1. Loại 550- 
553- H ỗ trợ  

xuất bản

2. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t triển  
thự c nghiệm  
khoa học tự  
nhiên và kỹ 

th u â t

Tổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa học 

tự  nhiên và kỹ 
th u ậ t

5. L oại 370-373- 
S N K H -H oạt 

động khoa  học- 
công nghệ khác

2. Loại 280-309- 
H oạt động bảo  
về môi trư ờ ng  

khác

3. Loại 460-463- 
Q uản  lý hành  

chính

A B 1 2 1=2+3 2 1=2+3 2 1=2+3 2 3
động

1 I. S ố  d ư  k inh  ph í i ì im  trư ớ c  đ ì uyển sang 263.582.396 263.582396 361.578346 361.578.346 5.088.832.864 3.590.940.714 1.497.892.150

2 1. N guồn ngân sách nhà nu 5.801.776 5.801.776 ^6.090.837 >48.198.687 1.497.892.150
3 a, N gân sách tr: - ."7 >.801.776 5.801.776 2.796.281.314 2.648.198.687 148.082.627
4 - Kinh phí đã nhận 227.404.500 >27.404.500
5 - Dự toán còn dư ồ K ho bạc i.801.776 >301.776 2.568.876314 £0.794.187 148.082.627
6 b, Phí, lệ phí để lại 1.349.809.523 1.349.809.523
7 c, V iện t ■
8 d, V ay n ‘
9 2.: 263.582.396 263.582.396 355.776.570 355.776.570 942.742.027 142.742.027

1© IIo Dự toán được giao tro n g  năm 10.000.000.000 10.000.000.000 7.398.464.847 7398.464.847 3.503.902.238 400.000.000 3.103.902.238 31.850.005.891 15.725.619.406 1/733.021.270 1.000.000.000 13.391.365.215
11 L  N guồn ngân sách nhà nước >00.000.000 10.000.000.000 6.757.000.000 6.757.000.000 3.422.000.000 400.000.000 3.022.000.000 31.161.386.485 15.037.000.000 1.733.021.270 1.000.000.000 13.391.365.215
12 a, N ^ân sách ti xxxooo.ooo 10.000.000.000 6.757.000.000 6.757.000.000 3.422.000.000 400.000.000 3.022.000.000 21.827.000.000 15.037.000.000 1.000.000.000 5.790.000.000
13 b, Phí, lệ phí để lại 7.601.365.215 ' 7.601.365.215
14 c , ' 1.733.021.270 1.733.021.270
15 d, Vay n ■
16 2. N guồn khác 641.464.847 641.464.847 :.902.238 81.902.238 688.619.406 688.619.406
17 DDL T ổ n g  số  được sử  d ụn g  tro n g  n ăm 10.000.000.000 10.000.000.000 7.662.047.243 7.662.047.243 3.865.480.584 400.000.000 3.465.480.584 36.938.838.755 19.316.560.120 1.733.021.270 1.000.000.000 14.889.257.365
18 1. '5 ■ : V ' : * - 7 . 10.000.000.000 10.000.000.000 6.757.000.000 6.757.000.000 3.427.801.776 400.000.000 3.027.801.776 35.307.477.322 )85.198.687 1.733.021.270 1.000.000.000 14.889.257.365
19 a, N gân sách trong nước (3+12) ìo.ooaoõõ.õõõ 10.000.000.000 6.757.000.000 6.757.000.000 3.427.801.776 400.000.000 3.027.801.776 24.623.281.314 585.198.687 1.000.000.000 5.938.082.627
20 b, Phí, lệ phí để  lại (6+43) .11.174.738 c V51.174 'V

21 c, V iện trợ (7+ 13.021.270 1.733.021.270

22 đ, V ay ne
23 2. N guồn khác (9 + lí 905.047.243 905.047.243 437.678308 437.678.808 1.631.361.433 531.361.433

24 IV . K inh  ph í thự c nh ận  tro n g  l ã m 1.300 .032.031 1.300.032.031 7.398.464.847 7398.464.847 3.506.708.474 397.004.460 3.109.704.014 33.649.043.565 17.477.636.051 1.733.021.270 999.096.310 13.439.289.934

25 1. N guồn ngân sách nhà nu 1.300.032.031 1.300.032.031 6.757.000.000 6.757.000.000 3.424.806.236 397.004.460 3.027.801.776 32.960.424.159 16.789.016.645 1.733.021.270 999.096.310 13.439.289

26 a, N gân sách trong nước: 1.300.032.031 1.300.032.031 6.757.000.000 6.757.000.000 3.424.806.236 397.004.460 3.027.801.776 23.626.037.674 16.789.016.645 999.096.310 .719

27 b, Phí, lệ phí để  lại 7.601.365.215 Jl.365.215

28 c, V iện t -' 1.733.021.270 1.733.021.270

29 d, Vay n '
30 2. 641.464.847 641.464.847 81.902.238 81.902.238 688.619.406 88.619.406
31 V. 1.300.032.031 1.300.032.031 7398.464.847 7398.464.847 3.502.346.114 104.460 3.105.341.654 31.606.564.916 16.996.437.275 1.733.021.270 990.696.310 11.886.410.061

32 1. N guồn ngân sách nhà nước 1.300.032.031 1.300.032.031 6.757.000.000 6.757.000.000 3.424.806.236 397.004.460 3.027.801.776 31.606.564.916 16.996.437.275 1.733.021.270 990.696.310 11.886.410.061

33 a, N gân sách trong nước: 1.300.032.031 1.300.032.031 ố.757.000.000 6.757.000.000 3.424306.236 397.004.460 3.027.801.776 23.825.058.304 16.996.437.275 990.696.310 5.837.924.719

34 b, 6.048.485.342 6 .0 4 ^ 5 .3 4 2



I T C h i tiêu

Viện V K IST 9. B áo K hoa  học và P T  (gồm 10. N hà x u ấ t ban  K hoa học và kỹ th u ậ t 11. C ục An toàn  Bức xạ  h ạ t n hân

T ổng  số

Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t triển
thực nghiệm  khoa 
học tự  nhiên  và kỹ 

th u ậ t

T ổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t 
triển  thực 

nghiệm  khoa 
học tự  nhiên và 

k v th u â t

T ổng số
I . Loại 550- 
553- HỖ trợ  

x u ấ t bản

2. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t triển  
thự c  nghiệm  
khoa học tự  
nhiên  và kỹ 

ttiiiâ t

T ổng số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thự c 
nghiệm  khoa học 

tự  nhiên và kỹ 
th u ậ t

5. Loại 370-373- 
SN K H -H oạt 

động k hoa  học- 
công nghệ khác

2. Loại 280-309- 
Hoạt động bảo  
về môi trư ờ ng

khác

3. Loại 460-463- 
Q uản  lý hành  

chính

Í c, Viện ii 1.733.Ờ21.270 1.733.021.270
36 d , '
37 2. Nguồn khác 641.464.847 641.464.847 77.539.878 77.539.878
38 VL K inh  p h í g iảm  tro n g  năm 8.699.967.969 8.699.967.969 2.995.540 2.995.540 497.671.927 178.606.693 9.303.690 9.761.544
39 L Đ ã nộp NSN
40 a, N guồn ngân sách trong nước:
41 - N gân sách tr<
42 - Phí, lộ phí để lại
43 - Viện trợ
44

45 b, N guồn khác
46 2. Còn phải nôpN SN V. . 870 19.983.870 8.400.000
47 a, N guồn ngàn sách trong nước: ,8383.870 19.983.870 ì.400.000
48 - NS trong nước (4+26-33-41-59) ,8383.870 19.983.870 8.400.000
49 - Phí, lệ phí để lại (6+27-34-42-61)
50 - V iện trợ  (7+28-35-43-62)
51 - Vay nợ (8+29-36-44-63)
52 b, N guồn khác (9+30-37-45-64)
53 8.699.967.969 8.699.967.969 2.995.540 2.995.540 469.288.057 158.622.823 903.690 9.761.544
54 a, N guồn ngân sách trong nước: 8.699.967.969 8.699.967.969 2.995.540 2.995.540 469.288.057 458.622.823 903.690 9.761.544
55 - Ngân sách trong nước (5+12-26-60) 8.699.967.969 8.699.967.969 2.995.540 195.540 469.288.057 458.622.823 903.690 9.761.544
56 VKL Số đ i! k inh  plỉứ ổược phép chuyển 263.582.396 263.582.396 360.138.930 3 6 i.1 3 8 .9 3 i 4.834.601.912 1.841.516.152 2.993.085.760
57 1. N guồn ngân sách nhà nước 3.203.240.479 210.154.719 2.993.085.760
58 a, N gân sách trong nước: 300.551.083 210.154.719 90.396.364
59 - K inh phí đã nhận
60 - Dư toán còn dư ở Kho bạc 300.551.083 210.154.719 90.396.364

61 b, Phí, lệ phí để lại 2.902.689.396 2.902.689.396

62 c, V iên t "
63 d, V ay n ■
64 2. 263.582.396 263.582.396 360.138.930 360.138.930 1.631.361.433 1.631.361.433

65 V U I. Số  k in h  p h í c h ữ  l ừ  lý

66 1. Nguồi
67 a, N gân sách trong nưức:
68 - K inh phí đã nhận
69 - Dư toán còn dư ở  K ho bac
70 b,
71 c, V iên t ‘
72 d, V ay nợ
73 2. _

t -#72
/



TT C hỉ liêu

12. V ản phòng  C ác C T  trọ n g  điểm  cấp  NN 13. Viện đ ánh  giá K H  và đ ịnh giá CN 14. C ục T hông  tin  KH&CNQM 15. C ục ứng dụng  và  p h á t triển  công nghệ

T ổ n g  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghỉê
và  p h á t triển  

nghiệm  khoa tíợc 'Ạ; 
nhiên  và kỹ th u ậ t

2. Loại 370-372  
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t triển  
thự c  nghiệm

khoa học xã  hội

Tổng  số

L oại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t triển  
thực nghiệm  khoa
học tự  nhiên và kỹ 

th u ậ t

Tổ

1. Loạt 370-371- 
SN K H - nghiên cứu 
và  p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa học 

tự  nhiên  và kỹ 
th u ậ t

2. Loại 460-463- 
Q uản  lý hàn h  

chính
Tổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên  cứu 
và p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa học 

tự  nhiên  và kỹ 
th u ậ t

2. L oại 460-463- 
Q uản  lý hành  

chính

A B 1=2+3 2 3 1 2 1=2+3 2 3 1=2+3+4 2 4
K inh  ph í h o ạ t động

1 I. Số d ư  k inh  ph í n ăm  trư ớ c  chuyển sang 664.742.650.075 663.685.253.875 1.057.396.: 133.809.344 133.809.344 33.611.832.852 33.336.578.226 275.254.626 344.123.553 22.696.478 321.427.075

2 L  Nguồn ngân sách nhà nu :' . 664J42 .650 .075 663.685.253.875 1.057.396/ • 32.010.000 1.000 31.927.21« 3L 65L 96L 726 2 7 5 /254J20 344.123.553 22.696.478 321.427.075
3 a, N gân sách tr 664.742.650.075 663.685.253.875 1 .057.396./Oí. 32.010.000 ■; 32 /; 10.000 31.927.216.352 31.651.96 275.254.626 344.123.553 22.696.478 321.427.075
4 - Kinh phí đ i  nhận .669.338.006 525.921.941.806 747 .396 /-:; 15.147.117.200 15.147.117.200
5 - Dự toán còn dư ở Kho bạ 138.073.312.069 137.763.312.069 310.000.000 ,32.010.000, 1.000 16.780.099.152 16.504.844.526 275.254.626 344.123.553 22.696.478 321.427.075
6 b, Phí, lệ phí để  lại
7 c, V iện ti ■
8 đ, ■
9 2. Nguồn khác 1.799.344 1.799.344 1.684.616.500 1.684.616.500

10 11, D ự toán  được g iao  tro n g  l ầ m 759.223.000.000 759.223.000.000 8.560.308.895 8.560.308.895 70.936.383.494 66J28 .383 .494 4.008.000.000 8.328.000.000 4.861.001 3.467.000.000
11 1. Nguồn ngân sách nhà nước 759.223.000.000 759.223.000.000 8.557.000.000 gJ37 .000 .000 70.501.000.000 66.493.000.0Ọ0 4.008.000.000 8.328.000.000 4.861.000.000 3.467.000.000
12 a, N gân sách trong nước: 759.223.000.000 759.223.000.000 8.557.000.000 ■ 57.000.000 70.501.000.000 66.493.000.000 4.008.000.000 8.328.000.000 4.861.000 000 3.467.000.000
13 h  PM» lệ p M đ ể Iạ i
14 c, V iện ti ■
15 d,
16 2. N guồn khác 3.308.895 3.308.895 435.383.494 435.383.494

17 IU . T ổng  số  được s è  d ụ n g  tro n g  năm 1.423.965.650.075 1.422.908.253.875 1.057.396.200 8.694118 .239 8.694.118.239 104.548.216.346 100.264.961.720 4.283.254.626 8.672.123.553 4.883.696.478 3.788.427.075
18 1. Nguồn ngân sách nhằ nước 1.423.965.650.075 1.422.908.253.875 1.057.396.200 8.689.010.000 8.689.010.000 102.428.216.352 98.144.961.726 4.283.254.626 8.672.123.553 4.883.696.478 3.788.427.075

19 a, Ngân sách trong nước (3+12) 1.423.965.650.075 1.422.908.253.875 1.057.396.200 8.689.010.000 8.689.010.000 102.428.216.352 98.144.961.726 4.283.254.626 8.672.123.553 4 J83 .696 .478 3.788.427.075

20 b, Phí, lệ phí để lại (6+13)
21 c, V iên trơ (7+
22 d, Vay n<
23 2. N guồn khác (9+ ie 5.108.239 5.108.239 2.119.999.994 2.119.999.994

24 IV . K inh  ph í thự c nh ận  tro n g  năm í j 19.381.54© 723.509.38L540 310.000.000 4.991.615.439 4.991.615.439 81.041.699.722 77.190.293.478 3J51 .406 .244 Ỉ80.835.064 4J2 7 .1 5 1 .7 5 4 3.553.683.310

25 1. N guồn ngân sách nhà nước 723.819.381.540 723.509.381.540 310.000.000 4.988.306.544 4.988.306.544 80.606.316.228 76.754.909.984 3J51 .406 .244 180.835.064 4.827.151.754 3.553.683.310

26 a, N gân sách trong nưổc: L819.381.540 723.509.381.540 310.000.000 4.988.306.544 4.988.306.544 80.606.316.228 76.754.909.984 3.851.406.244 8.380.835.064 4.827.151.754 3.553.683.310

27 b, Phí, lệ phí để  lại
28 c, V iện t '
29 d, Vay n ‘
30 2. Nguồn khác 3.308.895 .895 435.383.494 435.383.494

31 V. K inh  ph í quyết t o á i 395 .585 .3ễ5 ,lé3 394.527.968.963 1.057.396.200 4.988.306.544 4.988.306.544 80.214.699.017 76363.292.773 3 J 5 I .4 0 6 .2 4 4 8.380.835.064 4 J2 7 .151 .754

32 1. N guồn ngân sách nhà nước 395.585.365.163 394.527.968.963 1.057.396.200 4.988.306.544 4.988.306.544 79.760.933.428 75.909.527.184 3.851.406.244 8.380.835.064 4.827.151.754 3.. VA .683.310

33 a, N gân sách trong nưóc: 395.585.365.163 394.527.968.963 1.057.396.200 4.988.306.544 4.988.306.544 79.760.933.428 75.909.527.184 3.851.406.244 8.380.835.064 4.827.151.754 3.553.683.310

34 b, Phí, lệ phí để lại



TT C hỉ iìỉêu

12. V ãn phồng  C ác  C T  trọ n g  điểm  cấp  NN 13. Viện đánh  giá K H  và đ ịnh  glá CN 14. C ục Thông  tin K H & C N Q G 15. C ục ứng dụng  và p h á t triển  công nghệ

Ti

1. L oại 370-371» 
SN K H - nghiên  cứu 
và  p h á t tr iển  thự c

nghiệm  kh o a  học tự  
nh iên  và kỹ th u ậ t

2. Loại 370-3 ' 
SN K H - ngtiít 

cứu và p h á t triển  
thực nghiệm  

khoa học xã hội 
nhân  văn

Tổng  số

Loại 370-37 
SN K H - nghi 

cứu và p h á t triển  
thực nghiệm  khoa 
học tự  nhiên và kỹ 

th u ậ t

T ổng  số

1. Loại 370-371- 
S N K H -nghiên
và p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa học 

tụ  nhiên và 
th u ậ t

2. Loại 460-463- 
Q uản  lý hành  

chính
T ổng  số

1. L oại 370-371- 
SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa học 

tự  nhiên và kỹ 
th u ậ t

2. Loại 460-463- 
Q uản  iý h ành  

chính

35 c, V iện ti
36 d,
37 2. ] 453.765.589 453.765.589
38 VI. K inh  ph í g iảm  tro n g  năm 9.686.117.395 9.686.117.395 3.675.71: 3.675.711.000 3.843.824.216 »43.824.216 2 I .8 i l .4 0 0 21.589.400 212.000
39 i. Đ a nộp NSN
40 a, N guồn ngân sách trong nước:
41 - N gân sách trong nước
42
43 - V iện li •
44 ~^T- 7 ' '
45 b, ì
46 2, Còn phải nộp NSN 5.227.069.767 5.227.069.767
4 7 a, N guồn ngân sách trong nước: 5 .2 2 7 .0 6 9 .7 6 7 5 .2 2 7 .0 6 9 .7 6 7

48 - NS trong nước (4+26-33-41-59) 5.227.069.767 5.227.069.767
49 +27-34-42-61)
50 - Viện trợ  (7+28-35-43-62)
51 - Vay nợ (8+29-36-44-63)
52 b, N guồn khác (9+30-37-45-64)
53 3. Dự toán bị huỷ 4.459.047.628 4.459.047.628 3.675.711.000 3.675.711.000 3.843.824.216 3.843.824.216 21.801.400 21.589.400 212.000
54 a, Nguồn ngân sách trong nước: 4.459.047.628 4.459.047.628 3.675.711.000 3.675.711.000 3.843.824.216 3.843.824.216 21.801.400 21.589.400 212.000
55 - Ngân sách trong nước (5+12-26-60) 4.459.047.628 4.459.047.628 3.675.711.000 3.675.711.000 3.843.824.216 3.843.824.216 21.801.400 21.589.400 212.000
56 V II. Số  d ư  k inh  ph í được phép  chuyển 1.018.694.167.517 1.018.694.167.517 30.100.695 30100 .695 20.489.693.113 20.05^8447731 431.848.382 269.487.089 34.955.324 234.531.765
57 1. ‘ fớc .694.167.517 1.018.694.167.517 24.992.456 L456 18.823.458.708 18.391.610.326 431.848.382 269.487.089 34.955.324 234.531.765
58 a, N gân sách trong nước: . ..694.167.517 1.018.694.167.517 24.992.456 24.992.456 18.823.458.708 18.391.610.326 431.848.382 269.487.089 34.955.324 234.531.765

59 ».676.284.616 849.676.284.616 15.992.500.000 15.992.500.000

60 - Dự toán còn dư ở  Kho bạc 169.017.882.901 169.017.882.901 24.992.456 24.992.456 2.830.958.708 '2.399.110.326 431.848.382 269.487.089 34.955.324 234.531.765

61 b, Phí, lệ phí để  lại
62 c , '

63 d, Vay n '

64 2. N guồn khác 5.108.239 ỉ.239 1.666.234.405 1.666.234.405

65 v m . Số k inh  ph í c h ờ  x ừ  lý

66 1. N guồn ngân sách nhà nước
67 a, N gân sách trong nước:
68 - K inh phí đ ã  nhận

69 - Dự toán còn đư ở  Kho bạc
70 b,

71 c, V iện t  ‘

72 d,
73 2.

ệ ỵ  M



TT C hi tiêu

lé .  TT nghiên cứu vẩ p h á t tríi 17. T ru n g  tâm  C ông nghệ thông  tin 18. T ạp  chí K hoa học và công nghệ V iệt N am I f .  V ần phồng  Bộ K H & C N

T ổng  số

L oại 370-37 
SN K H - nghi, 

cứu và p h á t triển  
thự c  nghiệm  
khoa học tự  

nhiên  và kỹ  th u ậ t

T ổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t 
triển  thự c 

nghiệm  khoa 
học tự  nhiên và 

kỹ th u â t

TổHj

1. Loại 370-371- 
SNK H - nghiên 

cứu và p h á t triển  
thự c nghiệm  
khoa học tự  

nhiên  và kỹ th u ậ t

2. Loại ' , 
279  - T hông 
tín  và truyền  

thông

T ổng  số

1. Loại 370-371« 
SN K H - nghiên

cứu và p h á t t r i ể i  
thực nghiệm  
khoa học tự  
nhiên  và kỹ

t t i i â t

2. Loại 280- 
■ 309- H o ạ t 
ẩ ộ ig  bảo  vệ 
m ôi trư ờ n g  

khác

4. Loại 490- 
504- Đ ào tạo  

lại và bềi 
dưỡng nghiệp  
vụ k hác  cho 

cán  bộ ■

5. L oại 49©. 
505-D ào tạo
khác  tro n g  
nước (C ông 
tác  quản  lý)

ế. Loại 460-463- 
Q uản  iý hành  

chính

A B 1 2 1=2+3 2 1 l=2+3+4+5+6+7 2 3 5 6 7
K inh  ph í h o ạ t động

1 L Số d ư  k inh  p h í lìả in  trư ớ c  chuyển  s 738.46834© 738.468.340 189.783.913 189.783.913 1.135.345.738 879.386.738 255.959.000 42.841.862.741 4 IJ2 8 .1 I2 .7 4 1 913.750.000

2 l .  N guồn ngân sách nhà nu „468340 738 .468340 172.088.738 172.088.738 858.994.858 5.035.858 255.959.000 427828.112.741 41.928.112.741 900.000.000
3 a, N gân sách trong nước: 738 .468340 738.468.340 172.088.738 172.088.738 858.994.858 3.035.858 255.959.000 42.828.112.741 41.928.112.7 900.000.000
4 - Kinh phí đã nhận 21.856.560.741 21.856.560.7
5 ■ ':t:. ■- . 7 •.■rc ' 738 .468340 738 .468340 2.088.738 172.088.738 858.994.858 3.035.858 255.959.000 20.971.552.000 20.071.552.C 900.000.000
6 b, Phí, lệ phí để lại
7 c , '
8 d, Vay n- ■
9 2. N guồn khác 17.695.175 17.695.175 276.350.880 5.350.880 13.750.000 13.750.000

1© II. D ự to án  được giao  tro n g  nầiỉi 12.222.000.00© 12.222.000.000 12.058.334.000 12.058.334.000 9.350.775.000 9.775.000 99.099.620.000 47.588.000.000 200.000.000 400.000.000 120.000.000 50.791.620.000
11 1. N guồn ngân sách nhà nước 12.222.000.000 12.222.000.000 12.051.000.000 12.051.000.000 8.973.000.000 8.973.000.000 99.099.620.000 47.588.000.000 200.000.000 400.000.000 120.000.000 50.791.620.000
12 a, N gân sách trong nước: 12.222.000.000 12.222.000.000 12.051.000.000 12.051.000.000 8.973.000.000 8.973.000.000 98.857.400.000 47.588.000.000 200.000.000 400.000.000 120.000.000 50.549.400.000
13 b, Phí, lệ phí ể ể  lại 242.220.000 ■ 242.220.000
14 c, ■
15 d, ’
16 2. N guồn khác 7.334.000 7.334.000 377.775.000 377.775.000
17 IU . T ổng  số  được sử  dụ n g  tro n g  năm 12.960.468.340 12.960.468.340 12.248.117.913 12.248.117.913 10.486.120.738 10 .23 i.I61 .738 255.959.000 141.941.482.741 89.516.112.741 200.000.000 400.000.000 120.000.000 51.705.370.000
18 1.: Ạ;, •. • ■ ■■■■>. . 12.960.468340 12.960.468.340 12.223.088.738 12.223.088.738 9.831.994.858 9.576.035.858 255.959.000 141.927.732.741 89.516.112.741 200.000.000 400.000.000 120.000.000 51.691.620.000

19 a, N gân sách trong nuức (3+12) 12.960.468.340 12.960.468340 12.223.088.738 12.223.088.738 9.831.994.858 9.576.035.858 255.959.000 141.685.512.741 89.516.112.741 200.000.000 400.000.000 120.000.000 51.449.400.000

20 b, Phí, lê ph í để  lai (6+13) 242.220.000 242.220.000

21 c, V iên trợ (7+
22 d, Vay n
23 2. N guồn khác (9+K 25.029.175 ỉ.029.175 654.125.880 4.125.880 13.750.000 13.750.000

24 IV . K in h  p h í thự c  nh ận  tro n g  năm 12 .415J32 .693 12.415.032.693 11.478.229.728 11.478.229.728 9.941.980.025 9.941.980.025 101.132.408.297 50.659.587.845 200.000.000 400.000.000 102.400.000 49.770.420.452

25 1. N guồn ngân sách nhà nước 12.415.032.693 12.415.032.693 11.470.895.728 11.470.895.728 9.564.205.025 9.564.205.025 101.132.408.297 50.659.587.845 200.000.000 400.000.000 102.400.000 49.770.420.452

26 a, N gân sách trong nước: 12.415.032.693 12.415.032.693 11.470.895.728 11.470.895.728 9.564.205.025 4.205.025 100.890.188.297 50.659.587.845 200.000.000 400.000.000 102.400.0CX) 49.528.200.452

27 •- \  A A. * ■: 242.220.000 242.220.000

28 c, V iện t ■
29 d, Vay n ■
30 2. 7.334.000 7.334.000 377.775.000 7.775.000

31 V. Kinh ph í q u y ế t toán 12 .415J32 .693 12 .415J32 .693 11 .126J99 .578 11.126.899.578 10.006.031.412 10.006.031.412 119.560.243.922 6 9 .2 6 3 J4 8 .5 i5 200.000.000 400.000.000 102.400.000 4 f.5 9 3 J9 5 .4 1 7

32 1. N guồn ngân sách nhà nước 12.415.032.693 12.415.032.693 11.126.899.578 11.126.899.578 9.564.205.025 9.564.205.025 119.560.243.922 69.263.848.505 200.000.000 400.000.000 102.400.000 49.593.995.417

33 a, N gân sách trong nước: 12.415.032.693 12.415.032.693 11.126.899.578 11.126.899.578 9.564.205.025 9.564.205.025 119.318.023.922 69.263.848.505 200.000.000 400.000.000 102.400.000 49.351.775.417

34 b, 242.220.000 242.220.000
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16. T T  nghiên cứu và p h á t triển 17. T ru n g  tâm  C ồng nghệ tbôiìị 18. T ạp  chí K hoa học và công nghệ V iệt N am 19. V ăn phòng Bộ K H & C N

T ổng  số

L oại 370-37 
SN K H - mghĩí 

cứu và p h á t triển  
thực nghiệm  
khoa học tự  

nhiên và  kỹ th u ậ t

T ổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - ngiiic 

cứu và p h á t 
triển  thực 

nghiệm  khoa 
học tự  nhiên và 

kỹ th u â t

Tổi»j

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t triển  
thực nghiệm  
khoa học tự  

nhiên và kỹ th u ậ t

2. Loại 250- 
279 - T hông  
tin  và  tru y ền  

thông

Tổng số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t triển  
thực nghiệm  
khoa học tự  
nhiên  và kỹ 

th u â t

2. Loại 280- 
309- H oạ t 

động bảo  vệ 
m ôi trư ờ ng  

khác

4. Loại 490- 
504- Đ ào tạo  

lại và bồi 
dưỡng nghiệp  
vụ khác  cho 

c á i  bộ

5. Loại 490- 
505-D ào tạo
k h ác  tro n g  
nước (C ông 
tác  qu ản  lý)

6. Loại 460-463- 
Q tỉản lý hành  

chính

35 c, V iên li ■
36 d , '
37 2. Nguồn khác 441.826.387 L.826.387
38 lìg Băm 128.829.795 128.829.795 255.959.000 255.959.000 14.589.602.171 14.287.838.136 17.600.000 284.164.035
39 L Đã nộp NSN
40 a, N guồn ngân sách t
41 - N gần sách trong 111
42 - Phí, lệ phí để  lại
43 - Viện ti ■
44 - 1 “

45 b, ]
46 2. Còn phải nộp NSN .039.016 626.613.981

‘ •
176.425.035

47 a, N guồn ngân sách 1 .039.016 626.613.981 176.425.035
48 - NS trong nước (4+26-33- 803.039.016 626.613.981 176.425.035
49 - Phí, lệ phí để lại (6+27-34-42-61)
50 - Viện trợ  (7+28-35-43-62
51 - Vay nợ (8+29-36-44-63)
52 b, N guồn khác (9+30-37-4
53 3. Dự toán bị huỷ 128.829.795 128.829.795 255.959.000 255.959.000 13.786.563.155 13.661.224.155 17.600.000 107.739.000
54 a, Nguồn ngân sách trong nước: 128.829.795 128.829.795 255.959.000 255.959.000 13.786.563.155 13.661.224.155 17.600.000 107.739.000
55 - N gân sách trong nước (5+12-26-60) 128.829.795 128.829.795 255.959.000 255.959.000 13.786.563.155 13.661.224.155 17.600.000 107.739.000

56 V IL Số dư  k inh  p h í được phép  chuyển 545.435.647 545.435.647 992.388.540 992.388.540 224.130.326 326 7.791.636.648 5.964.426.100 U 2 7 .2 1 i .5 4 8
57 L Nguồn Egân sách nhà nước 545.435.647 545.435.647 967.359.365 967.359.365 11.830.833 1.830.833 7.777.886.648 5.964.426.100 1.813.460.548
58 a, Ngân sách ti 545.435.647 545.435.647 967.359.365 967.359.365 11.830.833 1.830.833 7.777.886.648 5.964.426.100 1.813.460.548

59 - Kinh, phí đã nhận 343.996.150 343.996.150 2.625.686.100 2.625.686.100

60 “ Dự toán còn dư ở  Kho bạc 545.435.647 545.435.647 623.363.215 623.363.215 11.830.833 11.830.833 5.152.200.548 3.338.740.000 1.813.460.548

61 b, Phí, lệ phí để lại
62 c , '
63 d, Vay n  ■
64 2. N guồn khác 25.029.175 25.029.175 212.299.493 2.299.493 13.750.000 13.750.000

65 vra . S ố  k inh  p h í c h ử  l ử  lý

66 1. Nguồn ngân sách nhà nước
67 a, N gân sách trong nước:
68 - Kinh phí đã nhân
69 - Dư toán còn dư ở  K ho bac
70 b, Phí, lệ phí để  lại
71 c , '
72 d, V ay n ■
73 2 . V  2 ■ s '

Ặ - ' '  # í
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Ọ:,-ý :+ tát tr iển  K H  và C N Q G 21. Viện C hiến lược ch ính  sách KH& 22. T rườ ng  Q uản  iý khoa học và  C ông nghệ

T ổng  số

1. L oại 370-371-SNK H - 
nghiên  cứu và  p h á t triển  
thự c  ngh iệm  khoa  học tự  

nh iên  và kỹ th u

2. Loại 370-373- 
SNK H -H oạt động 

khoa học- công nghệ 
khác

Tổng số

1. Loại 370-371-8N K H  
nghiên  cứu và p h á t 
tr iển  thự c  nghiệm  

khoa  học tự  nhiên  và 
kỹ th u ậ t

2. Loại 490-503- 
Đ ào tạo  sau  ẩ ạ i học

T ổng số

1. Loại 370-371- 
8N K H - nghiên  cứu 
và p h á t triển  thự c 

nghiệm  khoa học tự  
nhiên  và kỹ th u ậ t

2. Loại 490-504- 
Đ ào tạo  lại và bồi 
dưỡng nghiệp  vụ 
k h ác  cho cán bộ

3. Loại 490-505- 
Đ ào taọ  khác  

tro n g  nước

A B 1 2 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3
' ■■ ■■ : íộ n g

1 1. Số  i n  k in h  p h í lìăiĩì trư ớ c  chuyển sang 44.030.992.197 9J79 .173 .125 34.951.819 J 7 2 1.781.448383 U 3 i.4 4 8 .3 8 3 151.000.Q00 810.325 810.325

2 1. N guồn ngân sách nhà nước 30.992.197 ..079.173.125 i4.951.819.072 1.781.448383 1.630.448.383 151.000.000 810.325 810.325
3 a, Ngân sách trong nước: 79.173.125 .079.173.125 1.630.448.383 1.630.448.3 .0.325 810.325
4 - K inh phí đ i  nhận 30.175.303 .630.175.303
5 - D ự toán còn dư ở  Kho bac 6 V V V 9L 822 6.448.997.822 ,1.630.448.383 1.630.448.383 810.325 3 ,0.325
6 b, Phí, lệ phí để lại »00.000 151.000.000
7 c, V iên t: ■ 34.951.819.072 >4.951.819.072
8 d, ■
9 2. N guồn khác
l i 11. D ự  to án  được gia© tro n g  năm 320.707.795.800 33.680.000.000 287.027.795.800 21.875.000.000 21.502.000.000 373.000.000 8.969.000.000 6.789.000.000 0.000.000 1.280.000.000
11 1. N guồn ngân sách nhà nước 319.244.000.000 33.680.000.000 285.564.000.000 21.875.000.000 21.502.000.000 373.000.000 8.969.000.000 6.789.000.000 900.000.000 1.280.000.000
12 a, N gân sách trong Eiĩức: 319.244.000.000 33.680.000.000 285.564.000.000 21.652.000.000 21.502.000.000 150.000.000 8.969.000.000 6.789.000.000 900.000.000 1.280.000.000
13 b, Phí, lệ phí để  lại 223.000.000 223.000.000
14 c , '
15 d , '
16 2. N guồn khác 1.463.795.800 1.463.795.800

17 r a .  T ổng  số  được SỀ  d ụ n g  tro n g  nám 364.738.787.997 42.759.173.125 321.979.614.872 23J56.448.383 23.132.448.383 524.000.000 8.969.810.325 6.789.810.325 900.000.000 1.280.000.000

18 1. N guổn ngân sách nhà nước 363.274.992.197 42.759.173.125 320.515.819.072 23.656.448.383 23.132.448.383 524.000.000 8.969.810.325 6.789.810.325 900.000.000 1.280.000.000

19 a, N gân sách trong nước (3+12) 328.323.173.125 42.759.173.125 285.564.000.000 23.282.448.383 23.132.448.383 150.000.000 8.969.810.325 6.789.810.325 900.000.000 1.280.000.000

20 b, Phí, lộ ph í để lại (6+13) 374.000.000 374.000.000

21 c, V iện trợ (7+ 34.951.819.072 34.951.819.072

22 d, V ay n
23 2. N guồn khác (9+ ie 1.463.795.800 1.463.795.800

24 IV . K ỉnh  p h í thự c  n h ận  tro n g  n ăm 317.565.858385 30.538.062.585 287J27 .795 .800 22J29 .763.284 22.556.763.284 373.000.000 6.877.655.968 6.036.392.968 841.263.000

25 1. N guồn ngân sách nhà nước 02.062.585 30.538.062.585 285.564.000.000 22.929.763.284 22.556.763.284 373.000.000 6.877.655.968 6.036.392.968 841.263.000

26 a, N gân sách trong nước: 316.102.062.585 30.538.062.585 285.564.000.000 22.706.763.284 22.556.763.284 150.000.000 6.877.655.968 6.036.392.968 841.263.000

27 b, Phí, lệ ph í để lại 223.000.000 223.000.000

28 c , ' A •:)•••. :

29 d, V ay n ■
30 2. N guồn khác h63.795.800 1.463.795.800

31 V. K inh  ph í q u y ế t t o á i 30^369.722.137 22 .540J97 .586 285J29 .624 .551 2 2 .7 0 5JI4 .284 22 .555J14 .284 150.000.000 6.877.655J 6 8 6.036.392.968 841.263.000

32 1. N guồn ngân sách nhà nước 308.104.097.586 22.540.097.586 285.564.000.000 22.705.014.284 22.555.014.284 150.000.000 6.877.655.968 6.036.392.968 841.263.000

33 a, N gân sách trong nước: 308.104097.586 22.540.097.586 285.564.000.000 22.705.014.284 22.555.014.284 150.000.000 6.877.655.968 6.036.392.968 841.263.000

34 b, Phí, íộ ohí để iẹi +— ..................

Ẹ



TT C hỉ tiêu

[uỹ P h á t triển  K H  và CN Q G 1 C hiến lược chinh  sách K H & C N 22. T rư ờ ng  Q u ản  lý khoa học và C ông nghê

T ổng  số

1. Loại 370-371-SN K H - 
nghiên  cứu và  p h á t triển  
thự c  ngh iệm  khoa  học tự  

nhiên  và  1

2. Loại 370-373-
SN K H -H oạt 

khoa học- công nghệ 
khác

T ổng số

1. Loại 370-371-SN Í
nghiên cứu và p h á t 
tr iển  thực nghiệm  

k hoa  học tự  nhiên và
kỹ th u ậ t

2. Loại 490-503- 
Đ ào tạo  sau  đại học

Tổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên  cứu 
và p h á t triển  thực 

ngh iệm  khoa học tự  
nhiên  và kỹ th u ậ t

2, Loại 490-504“ 
Đ ào tạo  lại và bồi 
dưỡng nghiệp vụ 
khác  cho cán  bộ

3. Loại 490-505- 
Đ ào taọ  khác  

tro n g  nước

35 c, V iện tĩ ■
36 đ, "■
37 2. N guồn khác 65.624.551 265.624.551
38 VI. K inh  ph í g iảm  tro n g  năm 1.204.605.156 lo204.605.156 12.028.000 12.028.000 1.543.098.000 204.361.000 58.737.000 1.280.000.000
39 1. Đã nộpN SN
40 a, N guồn ngân sách Ẽ
41 - N gân sách trong nước
42 - Phí, lệ phí để lại
43 - V iện ti ■
44 - Vay nợ
45 b, ĩ ■'
46 2, Còn phải eộp  NSN 49.000 1.749.C
47 a, N guồn ngân sách trong nước: 1 .7 4 9 .0 0 0 1.749.C

48 - NS trong nước (4+26-33-41-59) 1.749.000 1.749.000
49 427-34-42-61)
50 - V iện trợ  (7+28-35-43-62
51 - Vay nợ  (8+29-36-44-63)
52 b, V;,vV: -C+:
53 3, Dự toán bị huỷ 04.605.156 1.204.605.156 »79.000 10.279.000 1.543.098.000 204.361.000 58.737.000 1.280.000.000
54 a, N guồn ngân sách trong nước: 04.605.156 1.204.605,156 10.279.000 10.279.000 1.543.098.000 204.361.000 .'■8.737.000 1.280.000.000
55 - N gân sách trong nước (5+12-26-60) •; ./,04.60-5.150 1.204.605.156 10.279.000 10.279.000 1.543.098.000 204.361.000 58.737.CW0 1.280.000.000

56 :p chuyển 19o014.470.383 36.149.990.321 939.406.099 565.406.099 374.000.000 549.056357 549 .056357
57. L V + C  ■■■ ó' ■■ .. C-: 66.289.455 19.014.470.383 34.951.819.072 939.406.099 565.406.099 374.000.000 549.056.357 549.056.357
58 a, N gân sách trong nước: 19.014.470.383 19.014.470.383 565.406.099 565.406.099 549.056.357 549.056.357

59 - K inh phí đã  nhận 10.628.140.302 10.628.140.302

60 ỈC 8.386.330.081 .386.330.081 565.406.099 565.406.099 549.056.357 549.056.357

61 b, Phí, lệ phí để  lai 374.000.000 374.0CW.000

62 c, '51.819.072 34.951.819.072

63 d, Vay n ■
64 2. N guồn khác 98.171.249 ,171.249

65 v m .  S ố  k inh  ph í c h ờ  x ử  lý

66 1. N guồn ngân sách nhà nước
67 a, N gân sách trong nước:
68 - K inh phí đẵ nhận
69 - Dự toán còn dư ở  Kho bạc
70 b , Phí, lệ  phí đ ể  lạ i

71 c,
72 d, V ay n
73 2.

ệỵ' M
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23. V ần phòng  Hội đồng ch ính  sách  K H & C N 24. C ục Sở hữu tr í  tuệ 25. Viện K hoa học Sở h iu  t r í  tuệ 26. C ục C ông tác  pfiiâ N am  - Bộ K H C N

T ổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và  p h á t 
tr iển  thực 

ngh iệm  khoa 
học tự  nhiên  và 

kỹ thu&t

2. L oại 460- 
463« Q u ản  lý 
hàn h  c

T ổng số

1. Loại 370-371« 
SN K H - nghiên C É U  

và p h á t triển  thực 
nghiệm  k hoa  học

tự  nhiên và kỹ 
th u ậ t

2. Loại 460-463- 
Q uản  lý hành  

chính
Tổng  số

Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t triển  
thự c nghiệm  khoa 

học tợ  nhiên và 
kỹ th u ậ t

T ổng số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên

cứu và p h á t triển  
thự c  nghiệm  
k hoa  học tự

nhiên  và kỹ th u ậ t

2. Loại 490-505- 
Đ ào tạo  khác  

tro n g  nước

3. Loại 460-463- 
Q uản  lý hành  

chính

A B 1=2+3 ì 3 1=2+3 2 3 1 2 1=2+3 2 3

1

K inh  ph í h o ạ t động

1. Số  dư k in h  p h í n ăm  trư ớ c  chuyển s 56.818335.919 50.646.946.017 6.171.389.902 719.845.624 719.845.624 463.212.951 454.665.314 8.547J 3 7

2 ỉ . Nguồn ngân sách nhà nước 39J66 50.646.9464)17 556J93.949 54.532.580 4.532.589 457.593.637 449.046.000 8.547.637
3 a, Ngân sách tr 42.476.906.000 42.476.906.000 54.5322 54.532.589 457.593.637 449.Ũ46.X-C 8.547.637
4 - Kinh phí đã nhận 32.036.361.000 32.036.361.000
5 - Dự toán còn dư ồ Kho bạc 10.440.545.000 10.440.545.000 54.532.589 54.532.589 457.593.637 449.046..;-;;.-:; 8.547.637
6 b, Phí, lệ phí để  lại 5.856.993.949 5.856.993.949
7 c, V iện ti ' 8.170.040.017 8.170.040.017
8 d, ■
9 2. 314.395.953 514.395.953 665.313.035 665.313.035 5.619.314 5.619.314
I© 11. D ự to án  được g iao  tro n g  năm 5.027.000.000 4.185.000.000 842.000.000 2i2.444.292.349 19.450.000.000 182.994.292.349 4.683.986J 8 9 4.683.986.889 7.456.137.643 3.712.137.643 400.000.000 3.344.000.000
11 1. N guồn ngân sách nlìà nước 5.027.000.000 4.185.000.000 842.000.000 202.399.887.547 19.450.000.000 ■ 182.949.887.547 4.250.000.000 4.250.000.000 7.456.000.000 3.712.000.000 400.000.000 3.344.000.000
12 a, N gân sầch ti 5 .027.000.000 4.185.000.000 842.000.000 19.450.000.000 19.450.000.000 4.250.000.000 4.250.000.000 7.456.000.000 3.712.000.000 400.000.000 3.344.000.000
13 b, Phí, lệ phí để  lại 182.949.887.547 182.949.887.547
14 c, V iện t: *
15 d,
16 2. N guồn khác 44.404.802 44.404.802 433.986.889 433.986.889 137.643 137.643
17 BŨL T ổng  số  được s i  d ụ n g  tro n g  năm 5.027.000.000 4.185.000.000 842.000.000 259.262.628.268 70.096.946.017 189.165.682.251 5.403.832.513 5.403.832.513 7 JI9 .3 5 0 .5 9 4 4.166.802.957 400.000.000 3.352.547J 3 7
18 1. N guồn ngân sách nhà nước 5.027.000.000 4.185.000.000 842.000.000 258.903.827.513 70.096.946.017 188.806.881.496 4.304.532.589 4.304.532.589 7.913.593.637 4.161.046.000 400.000.000 3.352.547.637

19 a, Ngân sách trong nước (3-;-' 2: 5 .027.000.000 4.185.000.000 842.000.000 61.926.906.000 61.926.906.000 4.304.532.589 4.304.532.589 7.913.593.637 4.161.046.000 400.000.000 3.352.547.637

20 b, Phí, lệ phí để  lại (6+13) 188.806.881.496 188.806.881.496

21 c, V iện trợ (7+ 8.170.040.017 8.170.040.017

22 d, V ay nc 5 '.  ' 7
23 2. N guồn khác (9 + l í 358.800.755 358.800.755 1.099.299.924 1.099.299.924 5.756.957 5.756.957

24 rv. K ỉn h  ph í thự c  n h ận  tro n g  năm 4.512.617.565 3.670.617.565 842.000.000 198.013.736.095 15J19 .443 .746 182J94 .292 .349 4.649.950.783 4J49 .950 .783 7.790.156.291 4.065.508.654 372.100.000 3.352.547.637

25 1. N guồn ngân sách nhà nước .617.565 3.670.617.565 842.000.000 197.969.331.293 15.019.443.746 182.949.887.547 4.215.963.894 4.215.963.894 7.790.018.648 4.065.371.011 372.100.000 3.352.547.637

26 a, N gân sách ti ;.617.565 3.670.617.565 842.000.000 15.019.44-3.746 15.019.443.746 4.215.963.894 ,5.963.894 7.790.018.648 4.065.371.011 372.100.000

27 b, Phí, ỉê phí để  lai 182.949.887.547 182.949.887.547

28 c,
29 d,
30 2. N guồn khác 44.404.802 44.404.802 433.986.889 433.986.889 137.643 137.643

31 ¥ .  K inh  ph í q u y ế t toán 4.512.617.565 3.670.617.565 842.000.000 2 I2 .7 I6 J9 8 .1 2 5 32.080.452.832 180J36 .445 .293 3.790.963.894 3.790.963.894 7 .790 .018J48 4.065.371.011 372.100.000 3.352.547.1

32 1, N guồn ngân sách nhà nước 4.512.617.565 3.670.617.565 842.000.000 212.672.493.323 32.080.452.832 180.592.040.491 3.790.963.894 3.790.963.894 7.790.018.648 4.065.371.011 372.100.000 3.352.547.<

33 a, N gân sách trong nưức: 4.512.617.565 3.670.617.565 842.000.000 32.080.452.832 32.080.452.832 3.790.963.894 3.790.963.894 7.790.018.648 4.065.371.011 372.100.000 3.352.547.<

34 b, 180.592.040.491 180.592.040.491
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23. V ăn phong  H ội io n g  ch inh  s a i l  K H & C N y Sứ - ỹ ■ ■■■■,•■ ■ 25. Viện K hoa học Sở hữu t r í  tu ệ 26. C ục C ông tá c  ph ía  N am  - l ộ  K H CN

T ổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên  

cứu và p h á t 
tr iển  thực 

ngh iệm  k hoa  
học tự  nhiên  và 

kv th u â t

2. L oại 460« 
463- Q uản  lỷ 
h ành  chính

Tổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa học 

tự  nhiên và kỹ 
th u ậ t

2. Loạỉ 460-463-
Q uản  lý hành  

chính
Tổng  số

Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t triển  
thực nghiệm  khoa 

học tự  nhiên  và 
kỹ th u ậ t

T ổng  số

1. Loại 370-371« 
SN K H - nghiên 

cứu và p h á t triển  
thự c nghiệm  
khoa  học tự  

nhiên và kỹ  th u ậ t

2. Loại 490-505- 
Đ ào tạo  khác  

tro n g  nước

3. Loại 460-4Í 
Q uản  iý hành  

chính

35 c, V iên ti *
36 d,
37 2. Nguồn khác 44.404.802 44.404.802
38 VI. K inh  ph í g iảm  tro n g  năm 514.382.435 514.382.435 8,124.219,168 8.111.453.168 12.766.000 93.174.f89 65 .274589 27500.000
39 1. Đã nộp MSN 95.827.000 83.061.000 12.766.000
40 a, N guồn ngân sách trong nước: 83.061.000 83.061.000
41 - N gân sách to 83.061.000 1.000
42 - Phí, lệ phí để lại
43 - Viện ti '
44 - 1 “

45 b, ] 12.766.000 12.766.000
46 2. Còn phải nôp NSN 528.290.914 28.290.914
47 a, N guồn ngân sách trong nước: 528.290.914 ■28.290.914
48 - NS trong nước (4+26-33-41-59) 528.290.914 28.290.914
49 - Phí, lệ phí để lại (6+27-34-42-61)
50 - Viện trợ (7+28-35-43-62
51 - Vay nợ (8+29-36-44-63)
52 b, Nguồn khác (9+30-37-45-64)
53 3. Dự toán bị huỷ 514.382.435 514.382.435 7.500.101.254 00.101.254 93.174.989 65.274.989 27.900.000
54 a, Nguồn ngân sách trong nước: 514.382.435 514.382.435 7.500.101.254 7.500.101.254 93.174.989 65.274.989 27.900.000
55 - N gân sách trong nước (5+12-26-60) 514.382.435 514.382.435 7.500.101.254 7.500.101.254 93.174.989 65.274.989 27.900.000

56 V II. Số dư k inh  piìíỉ được phép  chuyển 38.421.510.975 29.905.040.017 516470.958 1.612.868.619 1.612.868.619 36.156.957 36 .156557
57 1. N guồn ngân sách nhà nước 38.119.881.022 29.905.040.017 214.841.005 513.568.695 513.568.695 • 30.400.000 30.400.000
58 a, N gân sách trong nước: 21.735.000.000 21.735.000.000 513.568.695 513.568.695 30.400.000 30.400.000

59 - Kinh phí đã nhân. 14.364.000.000 14.364.000.000 425.000.000 425.000.000

60 - Dự toán còn dư ồ  Kho bạc 7.371.000.000 7.371.000.000 88.568.695 88.568.695 -.0.400.000 30.400.000

61 b, Phí, lệ phí để lại 8.214.841.005 214.841.005

62 c , ' 8.170.040.017 8.170.040.017

63 d,
64 2. N guồn khác 301.629.953 301.629.953 1.099.299.924 1.099.299.924 5.756.957 5.756.957

65 VDL Số k inh  ph í c h ờ  x ử  lý

66 1. N guồn ngân sách nhà nước

67 a, N gân sách trong nước:
68 I a §

69 - Dư toán còn đư ỏ* Kho ba ■
70 b, Phí, lệ phí để  lại
71 c,
72 d, V ay E ■
73 2.
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27. DA. Đối tá c  ẩổí mới S áng  tạo  V iệt N am -P hần  L an 28, T ru n g  tâm  Nghiên cứu và p h á t 29. C ục P h á t triển  th ị trư ờng  và  doanh  nghiệp  khoa  học và  công 30. T h an h  t r a  l ộ  KH& CN

T ổng  số

1. Loại. 370-371- 
SN K H - nghiên  cứu 
và  p h á t tr iển  thực 

ngh iệm  k hoa  học tự  
nhiên  và  kỹ  th u ậ t

2. Loại 460-463- 
Q uản  lý hành  

chỉnh
T ổng  số

Loại 370-371- 
SN K H - nghiên

cứu và p h á t triển  
thực nghiệm  khoa 

học tự  nhiên và 
kỹ th u ậ t

Tổng số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên

cứu và p h á t 
triển  thực 

nghiệm  khoa 
học tự  nhiên  và 

kỹ th u â t

2, Loại 490- 
505-Đ ào tạo
k h ác  tro n g  

nước

3. Loại 460-463- 
Q uản  lý hành  

chính
T ổng  số

1« Loại 370- 
371-SNK H - 

nghiêii cứu và 
p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa 

học tự  nhiên và 
kỷ th u â t

2. Loại 460-463- 
Q uản  lý hành  

chinh

A B 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3
K ính  phí h o ạ t động

1 L Số d ư  k in h  ph i l ă m  trư ớ c  chuyển  sang 20.367.280.936 9.816.790.936 10.550.490.000 967.880. ■ 967.880.065 240.726.789 204.813.67i 35.913.119 522.909.904 522.909.904

2 1. N guồn ngân sách nhà nước 20.367.280.936 9.816.790.936 50.490.000 841.912. KA 841.912.160 10.726.789 204.813.670 35.913.119 522.909.904 522.9Õ9.9Ữ4
3 a, N gân sách tr 420.500.000 420.500.000 240.726.789 204.813.670 35.913.119 522.909.Í 522.909.904
4 - Kinh phí đã nhận
5 - Dự toán còn dư ồ  Kho bạ 420.500 ».500.000 240.726.789 204.813.670 .913.119 522.909.Í 522.909.904
6 b, Phí, lệ phí để  lại
7 c , ' 20.367.280.936 9.816.790.936 10.550.490.000 421.412.160 1.412.160
8 d , '
9 2 4  ■ ■ A 125.967.905 15.967.905
10 11. D ự to án  được g iao tro n g  lìâm 48.880.165.270 48.880.165.270 2.170,000.000 2.170.000.000 12.854.000.000 8.480.000.000 700.000.000 3.674.000.000 4.953.024.980 4.953.024.980
11 1. Nguồn ngân sách nhà nước 48.880.165.270 48.880.165.270 2.170.000.000 2.170.000.000 12.854.000.000 8.480.000.000 700:000.000 3.674.000.000 3.828.000.000 3.828.000.000
12 a, N gân sácằ trong nước: 9.000.000.000 9.000.000.000 '0.000.000 '0.000.000 12.854.000.000 8.480.000.000 , 700.000.000 3.674.000.000 3.828.000.000 3.828.000.000
13 b, Phí, lộ phí để  lại !
14 c, VA--. ■. 39.880.165.270 39.880.165.270

15 d , '
16 •1.125.024.980 1.125.024.980
17 IU  ‘ tro n g  l ầ m 69.247.446.206 58.696.956.206 10.550.490.000 3.137.880.065 3. NI7.880.065 13.094.726.789 8.684.813.670 700.000.000 3.709.913,119 5.475.934.884 5.475.934.884

18 1. N guồn ngân sách nhà nước 69.247.446.206 58.696.956.206 10.550.490.000 3.011.912.160 3.011.912.160 13.094.726.789 8.684.813.670 700.000.000 3.709.913.119 4.350.909.904 4.350.909.904

19 a, N gân sácằ trong nước (3+12) 9.000.000.000 9.000.000.000 2.590.500.000 2.590.500.000 13.094.726.789 8.684.813.670 700.000.000 3.709.913.119 4.350.909.904 4.350.909.904

20 b, Phí, lệ phí để lại (6+13)
21 c, V iện trợ (7+ 60.247.446.206 49.696.956.206 10.550.490.000 421.412.160 421.412.160

22 d, Vay n<
23 2. N guồn khác (9+16) 125.967.905 125.967.905 1.125.024.980 U 2 5 .0 2 4 .9 8 0

24 ■ong năm 48.177.886.765 48.177.886.765 2.245.514.648 2.245,514.648 12.589.758.066 8.187.748.620 700.000.000 3.702.009.446 5.263.892.436 5.263.892.436

25 1. N guồn ngân sách nhà nước 48.177.886.765 48.177.886.765 2.245.514.648 2.245.514.648 12.589.758.066 8.187.748.620 700.000.000 3.702.009.446 4.138.867.456 4.138.867.456

26 a, Ngân sách trong nưởc: 8.297.721.495 8.297.721.495 2.245.514.648 2.245.514,648 12.589.758.066 8.187.748.620 700.000.000 3.702.009.446 4.138.867.456 4.138.867.456

27 b, Phí, lô phí để lai
28 c, V iên t ■ 39.880.165.270 39.880.165.270

29 d, Vay n  ■
30 2- 1.125.024.980 1.125.024.980

31 V. K inh  ph i quyế t toán 42.971,413.940 42.971.413.940 2.247.225.171 2.247.225.171 12.589.758.066 8.187.748.620 700.000.000 3.702.009.446 5.263.892.436 5.263.892.436

32 1. Nguồn ngân sách nhà nước 42.971.413.940 42.971.413.940 2.245.514.648 2.245.514.648 12.589.758.066 8.187.748.620 700.000.000 3.702.009.446 4.138.867.456 4.138.867.456

33 a, Ngân sách trong nước: 8.297.721.495 8.297.721.495 2.245.514.648 2.245.514.648 12.589.758.066 8.187.748.620 700.000.000 3.702.009.446 4.138.867.456 4.138.867.456

34 b, Phí, ỉê phí để  lại

•■ V f! • ■
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27. DA. Đối tác tể l mới Sáng tạo  V iệt N am -P hần  L an 28. T ru n g  tâm  N ghiên cứu và p h á t 29. C ục P h á t triển  th ị trư ờ n g  va doanh  nghiệp  khoa học và công 30. T h an h  t r a  B ộ  K H & C N

T ổng  số

1. Loại 370-371- 
SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thực 

nghiệm  khoa học tự  
nhiên  và kỹ th u ậ t

2. L oại 460-463- 
Q u ản  lý hành  

ch ính
Tổng số

Loại 370-371- 
SN K H - nghiên 

círu và p h á t triển  
thực nghiệm  khoa 

học tự  nhiên  và 
kỹ th u ậ t

T ổng số

1. Loại 370-371» 
SN K H - nghiên  

cứu và p h á t 
tr iển  thự c 

ngh iệm  khoa 
học tự  nh iên  và 

kv th u â t

2» Loại 490- 
505-Đ ào lạo  
khác  tro n g  

nước

3. Loạt 460-463- 
Q u ản  lý hành  

ch ính
T ổng  số

1. Loại 370- 
371-SN K H - 

nghỉên cứu và 
p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa 

học tự  nhiên  và 
kv th u â t

2. Loại 460-463- 
Q uản  lý h ành  

chính

35 c, Viên |] ' 34.673.692.445 34.673.692.445
36 d, ■
37 2. Nguồn khác 1.710.523 .523 1.125.024.980 1.125.024.980
38 V I. K in h  ph í g iảm  tro n g  năm 02.278.505 702.278.505 1.781.700 1.781.700 494.941.440 493.334.340 1.607.100
39 1. Đ ã nộp NSN
40 a, N guồn ngân sách trong nước:
41 ■ V;. vó';
42 - Phí, lệ phí để lại
43 - 1
44 - v
45 b, ] : ~ ■■■ ■
46 2. C òn phải n ộ p  MSN
47 a, N g u ồ n  ngân sá c h  trong nước:

48 - NS trong nước (4+2(5-33-41-59)
49 - Phí, lệ phí để lại (6+27-34-42-61)
50 - V iện trợ (7+28-35-
51 - Vay nợ  (8+29-36-44-63)
52 b, Nguồn khác (9+30-37-45-64)
53 3. Dự toán bị huỷ '02.278.505 702.278.505 121.781.700 11.781.700 494.941.440 493.334.340 1.607.100
54 a, Nguồn ngân sách trong nước: 702.278.505 702.278.505 121.781.700 11.781.700 494.941.440 493.334.340 1.607.100
55 - N gân sách trong nước (5+12-26-60) 702.278.505 702.278.505 121.781.700 121.781.700 494.941.440 493.334.340 1.607.100

56 V II. Số  dư k inh  p h í được phép  chuyển 25.573.753.761 15.023.263.761 10.550.490.000 768.873.194 768.873.194 10.027.283 3.730.710 6.296.573 2 Ĩ Í Í 42.44I 212.042.448
57 1. Nguồn ngân sách nhà nước 25.573.753.761 15.023.263.761 10.550.490.000 644.615.812 644.615.812 10.027.283 3.730.710 6.296.573 212.042.448 212.042.448
58 a, N gân sách trong nước: 223.203.652 223.203.652 10.027.283 3.730.710 6.296.573 212.042.448 212.042.448
59 - K inh phí đã nhận
60 tc 223.203.652 223.203.652 10.027.283 .730.710 6.296.573 212.042.448 212.042.448

61 b, Phí, lệ phí để lại
62 c, 25.573.753.761 15.023.263.761 10.550.490.000 421.412.160 11.412.160

63 đ, V ay nợ
64 2. N guồn khác 124.257.382 33/.

65 lý

66 1. ■ 3 ■ ■■■ :r. .rớc
67 a, N gân sách trong nước:
68 - K ỉnh phí đã nhân
69 - Dự toán còn dư ở  K ho bạc
70 b, P hí, iệ p h í để ỉa í
7 ! c,
72 d, Vay n “
73 2.

fa r



TT C hỉ tiêu

31 B Q L  ể ự  a n : I IT K T  T ru n g  tâm  đổi snól 32. Viện nghiên cứu sáng chế  và khai thác 33. Vãn phòng ủy ban  Vũ t rụ  V iệt N am 34. B Q L d ự  án  đẩy  m ạnh  ẩổ i mới sáng tạ© 35. V ăn phồng  chứng nhận  ho ạ t động

T ổng  số

L oại 370-371-SN K H - 
nghỉên  cứu và p h á t 
tr iển  thự c  nghiệm  

k hoa  học tự  nhiên  và 
kỹ th u ậ t

Tổng  số

Loại 370-371-SNKH- 
nghỉên cứu và p h á t 
tr iển  thực nghiêm  

khoa học tự  nhiên và 
kỹ th u ậ t

Tổng số

Loại 370-371- 
SN K H - nghiên  cứu 
và  p h á t triển  thực 
nghiệm  khoa học 

tự  nhiên  và kỹ 
th u ậ t

T ổng  số

Loại 370-371-SNK H - 
nghiên cứu và p h á t 
triển  thực nghiệm

khoa học tự  nhiên  và 
kỹ th u ậ t

T ổng  số

Loại 370-371- 
SN K H ” nghiên cứu 
và p h á t triển  thực 

nghiệm  khoa học tự  
nhiên và kỹ th u ậ t

A B 1 2 1 2 1 2 1 2
K inh  ph í h o ạ t động

1 I. Số  d ư  k in h  p h í lì âm  trư ớ c  chuyển sang 10.122.113.915 10.122.113.915 95392.111 95392.111 2.500.000.000 2.500.000.000 280.806 280.806

2 L N guồn ngân sách nhà nước 10.122.113.915 ,0.122.113.915 95392.111 892.111 L500.000.000 2.500.000.000 280.806 280.806
3 a, Ngân sách trong n 321.113.915 321.113.915 95.892.111 892.111 1.500.000.000 2.500.000.000 280.806 280.806
4 - K inh phí đã nhận 900.000.000 900.000.000
5 - Dự toán còn dư ở  K ho bac 321.113.915 321.113.915 95.892.111 892.111 1.600.000.000 1.600.000.000 280.806 280.806
6 b, Phí, lệ phí để  lại
7 c , " 3201.000.000 9.801.000.000
8 d, ■
9
1© n .  D ự  toán  được g iao  tro n g  l ă m 17J5 I.S 1 5 .4 5 2 I7 J 5 t.8 1 5 .4 5 2 2.942.000.000 2.942.000.000 1.116.000.000 1.116.000.000 321.711.000.000 321.711.000.000 1.064.000.000 1.064.000.000
11 1. L-ƯX 17.651.815.452 17.651.815.452 2.942.000.000 2.942.000.000 116.000.000 1.116.000.000 321.711.000.000 321.711.000.000 1.064.000.000 1.064.000.000
12 a, N gân sách trong nước: 0.000.000 2.000.000.000 2.942.000.000 2.942.000.000 1.116.000.000 1.116.000.000 6.711.000.000 6.711.000.000 1.064.000.000 1.064.000.000
13 b, Phí, lệ p ằ í để  lại
14 c, V iện t; ' 15.651.815.452 15.651.815.452
15 d , ' 315.000.000.000 315.000.000.000
16 2 .'
17 H I. T ổng  số  được sử  đ ụ n g  tro n g  năm 27 .773.929367 27.773.929.367 3.037392.111 ,892.111 »0.000 1.116.000.000 324.211.000.000 324.211.000.000 1.064.280.806 1.064.280.806
18 ỉ. N guồn ngân sách nhà nước 27.773.929.367 27.773.929.367 3.037.891111 3.037.892.111 u  16.000.000 1.116.000.000 324.211.000.000 324.211.000.000 1.064.280.806 1.064.280.806

19 a, N gân sách trong nước (3+12) 1.113.915 2.321.113.915 3.037.892.111 3.037.892.111 1.116.000.000 U 16.000.00Ò 9.211.000.000 9.211.000.000 1.064.280.806 1.064.280.806
20 b, Phí, lệ phí đ ể  lại (6+13)
21 c, V iện trợ (7+ 25.452.815.452 2.: .452.815.452

22 d, V ay n 315.000.000.000 ,5.000.000.000

23 2. N guồn khác (9 + lí
24 IV . K in h  ph i thự c  n h ận  tro n g  năm 17.972.928*950 17.972.928.950 2 3 5 9 .2 9 9 3 6 2 .299362 719.423.719 719.423.719 276.477.100.357 276.477.m 357 864.704.085 864.704.085

25 L  N guồn ngân sách nhà ni ,7  3'/'2.928.950 17.972.928.950 2.859.299.862 .299.862 719.423.719 719.423.719 : 276.477.100.357 276.477.100.357 864.704.085 364..'/-34.085

26 a, N gân sách  ti 1.113.498 2.321.113.498 2.859.299.862 7 8 A .299.862 719.423.719 719.423.719 5.371.059.240 5.371.059.240 864.704.085 )4.Q85

27 b, Phí, lệ ph í để  lậi
28 c, V iện t ‘ 15.651.815.452 15.651.815.452

29 đ, V ay n ‘ 271.106.041.117 271.106.041.117

30 2. Nguồí
31 V. K inh  p h í q u y ế t toán 22.037.490385 22.037 .490385 2 3 5 9 .2 9 9 3 6 2 2359 .2 9 9 3 6 2 719.423.719 719.423.719 126.161.342,16© 126.161.342.16© 864 .7 i4 .085 6 6 V /6 4 V N

32 1. N guồn ngân sách nhà nước 22.037.490385 22.037.490.385 2.859.299.862 2.859.299.862 719.423.719 719.423.719 126.161.342.160 126.161.342.160 864.704.085 864.704.085

33 a, N gân sách trong 0 u  13.498 2.321.113.498 2.859.299.862 2.859.299.862 719.423.719 719.423.719 6.271.059.240 6.271.059.240 864.704.085 864.704.085

34 b, __________ _



TT C hỉ tiêu

31. B Q L  d ự  á n : H T K T  T ru n g  la in  đoi m< 32. Viện nghiên cứu sáng  ch ế  và khai thác 33. V ăn phòng  ủy  ban  V i  t rụ  V iệt Ní 34. B Q L d ự  án  ể ẩy  m ạnh  đổi mới sáng  tạo 35. V ăn phồng  chứng n h ận  h o ạ t động

T ổng  số

L oại 370-371-SNK1
nghiên  cứu và p h á i 
tr iển  thự c  nghiệm  

k h o a  học tự  nhiên và
kỹ th u ậ t

T ổng  số

Loại 370-371-SNKH- 
nghỉên cứu và ph á t 
triển  thực nghlệrn 

khoa học tự  nhiên và 
kỹ th u ậ t

T ổng  số

Loại 370-3' 
SN K H - ngtiiêi.. v+V: 
vằ p h á t triển  
nghiệm  khoa học

tự  nhiên và kỹ 
th u ậ t

T ổng  số

Loại 370-371-SN K H - 
nghiên cứu và p h á t 
triển  thực nghiệm  

khoa  học tự  nhiên  và 
kỹ th u ậ t

T ổng  số

Loại 370-371- 
SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thực 

nghiệm  khoa học tự  
nhiên  và kỹ th u ậ t

35 c, V iên t] 19.716.376.887 19.716.376.887
36 d , ' 119.890.282.920 119.890.282.920
37 2. Nguồn khác
38 VI. K inh  p h í g iảm  èrong lầăsiTi 117 4 1.263.000 1.263.000 396.576.281 396.576.281 2.939.940.760 2 J3 9 .9 4 i.7 6 0 199.436.004 199.436.004
39 l .Đ ã  nộp MSN
40 a, N guồn ngân sách 1
41 - N gân sách trong m
42 - Phí, lệ phí để lại
43 - V iên ti ‘
44 -
45 b , :
46 2. Còn phải nộp NSN
47 a, N guồn npâĩì sách 1
48 - NS trong nước (4-1-26-33-41-59)
49 - Phí, lệ phí để lại (6+27-34-42-61)
50 - V iện trợ  (7+28-35-43-62)
51 - V ay nợ  (8+29-36-44-63)
52 b, N guồn khác (9+30-37-4
53 .>■ ý 417 417 263.000 1.263.000 396.576.281 396.576.281 1.939.940.760 2.939.940.760 199.436.004 199.436.004
54 a, N guồn ngân sách f 417 417 1.263.000 1.263.000 396.576.281 396.576.281 2.939.940.760 2.939.940.760 199.436.004 199.436.004
55 - N gân sách trong nước (5+12-26-60) 417 4 1 7 263.000 1.263.000 396.576.281 396.576.281 L939.940.760 2.939.940.760 199.436.004 199.436.004

56 V ĨL Số dur k inh  p h í đuọc phép chuyển 6.438.565 5.736.438J ế 5 177.329.249 177.329.249 151.215.758.197 151.215.758.197 40.717 140.717
57 1. N guồn ngân sách lứià nước 5.736.438.565 5.736.438.565 177.329.249 177.329.249 151.215.758.197 151.215.758.197 140.717 140.717
58 a, N gân sách trong nước: 177.329.249 177.329.249 40.717 140.717

59 - K inh phí đã nhận
60 - Dự toán còn dư ồ  Kho bạc 177.329.249 177.329.249 140.717 140.717

61 b,
62 c, V iện t 6.438.565 5.736.438.565

63 đ, V ay II ‘ 151.215.758.197 151.215.758.197

64 2. N guồn khác
65 VI

66 1. N guồn ngân sách nhà nước
67 a, N gân sách trong nước:
68 - K inh phí đã nhận
69 ;■ ':■/■■■. ■ ỏ
70 b, Phí, lệ p h í để  lại
71 c, V iện t ■
72 d, V ay nợ
73 2.

y? sc-
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36. V ăn phòng  các  chương tr ìn h  K H & C N  quốc gia 37. D ự án T ăng  cường sản xu ấ t và sử  dụng  gạch khong 38. Q uỹ  Đổi mới công nghệ quốc gia 39. V ụ K ế hoạch - T ài ch inh  (dự  án  SXTN)

T ổng  số

Loại 370-371-SNK H -
nghỉên  cứu và  p h á t triển  
thự c nghiệm  khoa  học tự  

nhiên  và kỹ  th u ậ t

Tổng  số

Loại 370-371-SNKH-
mghtêm cứu và p h á t triển  
thực ngh iệm  k hoa  học tự  

nhiên  và kỹ  th u ậ t

T ổng  số

Loại 370-371-SNK H -
ngtilên cứu và p h á t triển  
thực nghiệm  k hoa  học tự  

nhiên và kỹ th u ậ t

T ổng số

L oại 370-371-SN K H - 
nghỉên cứu và p h á t triển  
thự c  nghiệm  khoa học tự  

nhiên  và kỹ th u ậ t

A B 2 1 2 1 2
K inh  ph í h o ạ t động

1 I. Số  d ư  k in h  ph í Hãm trư ớ c  chuyển  sang 335.258.266.093 335.258.266.093 147.583.184 147.583.184 386.262.000.000 386.262.000.000 1.703.480.130 1.703.480.130

2 1. N guổn ngân sách nhà nước 5.258.266.093 158.266.093 147-583.184 /.583.184 386.262.000.000 386.262.000.000
3 a, N gân sách trong nước: 335.258.266.093 335.258.266.093 386.262.000.000 386.262.000.000
4 - K inh phí đã nhận ,4.046.488.550 224.046.488.550
5 - Dự toán còn đư ở  Kho bạc 1.211.777.543 111.211.777.543 386.262.000.000 386.262.000.000
6 b, Phí, lệ phí để  lại
7 c , ' 147.583.184 147.583.184
8 d, V ay n ■
9 2. N guồn khác 1.703.480.130 1.703.480.130

l i 11. D ự  to án  được giao  tro n g  năm 3.225.000.000 163.225.000.000 15,387.979.187 15.387.979.187 100.000.000.000 100.000.000.000
11 1. N guồn ngân sách nhà nước >3.225.000.000 163.225.000.000 15.387.979.187 15.387.979.187 100.000.000.000 100.000.000.000
12 a, N gân sách tr.;;- £ : ■■ 163.225.000.000 163.225.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000
13 b, Phí, lệ phí để  lại
14 c, V iên t ' 15.387.979.187 15.387.979.187

15 đ , '
16 2. N guồn khác
17 II I . T ổng  số  được sẽ' d ụ n g  tro n g  n ăm 498.483.266.093 498.483.266.093 15.535.562.371 15.535.562.371 486.262.000.000 486.262.000.000 1.703.480.130 1.703.480.130
18 L N guồn ngân sách nhà nước 498.483.266.093 498.483.266.093 15.535.562.371 15.535.562.371 486.262.000.000 486.262.000.000

19 a, Ngân sách trong nước (3+12) 498.483.266.093 498.483.266.093 486.262.000.000 486.262.000.000

20 b, Phí, lệ phí để lại (6+13)
21 c, V iện trợ (7+ 5.535.562.371 15.535.562.371

22 d, V ay n
23 2. N guồn khác (9 + lí 1.703.480.130 1.703.480.130

24 IV . K inh  ph í thự c  nh ận  tro n g  năm 139.973.314.106 139.973314.106 5.387.979.187 .979.187

25 1. N guồn ngân sách I »9.973.314.106 139.973.314.106 5.387.979.187 15.387.979.187

26 a, N gân sách trong nước: i9.973.314.106 139.973.314.106

27 b, Phí, lệ phí để lại
28 c, V iện t ■ 15.387.979.187 '.979.187

29 d, V ay n  ■
30 2. Nguồn khác
31 V, K ỉnh  ph í q u y ế t toán 135.22i.217.552 135.221.217.552 042.754 í.042.754

32 1, 1 --.v ■■ w -  nhà ni A- 15.221.217.552 135.221.217.552 14.386j042.754 +AV 5.042.754

33 a, N gân sách trong nước: 15.221.217.552 135.221.217.552

34 b,

r * , , -
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36. V ãn phòng  các  chương tr ìn h  K H & C N  quốc gia 37. D ự án  T ăng  cường sản  xuấ t và sử  dụng  gạch không 38. Q uỹ Đổi mới công nghệ quốc gia 39. V ụ K ế  hoạch - T ài ch ính  (dự án  S X T N ):

T ổng  số

L oại 370-371-SN K H - 
nghiên cứu và p h á t triển  
thự c nghiệm  k hoa  học tự

nh iên  và kỹ th u ậ t

Tổng số

Loại 370-371-SNKH-
nghiên cứu và p h á t triển  
thự c nghiệm  khoa học tự

nhiên và kỹ th u â t

Tổng  số

Loại 370-371-SNKH- 
nghiên cứu và p h á t triển  
thực nghiệm  khoa học tự  

nhiên và kỹ th u ậ t

Tổng  số

Loại 370-371-SN K H -
mghlêiì cứu và p h á t triển  
thực nghiệm  khoa học tự  

nhiên và kỹ th u ậ t

35 c, V iên li ■ 1.386.042.754 [4.386.042.754
36 d , 1
37 2. N guồn khác
38 V I. K inh  p h í g iảm  tro n g  năm 1 6 .5 3 0 3 8 .5 5 4 16.531.838.554
39 1. Đã nộp MSN
40 a, N guồn ngân sách trong nước:
41 - N gân sách tr<
42 - Phí, lệ phí để lại
43 - V iện tr ‘
44 - v
45 b, ]
46 2. Còn phải nộp MSN 3.434.013.000 3.434.013.000
47 a, N guồn ngân sách  Irong nước: 3 .4 3 4 .0 1 3 .0 0 0 [3 4 .013 .000

48 - NS trong nước (4+26-33-41-59) 3.434.013.000 3.434.013.000

49 - Phí, lệ phí để lại (6+27-34-42-61)
50 - Viện trợ  (7+28-35-43-62
51 - Vay nợ  (8+29-36-44-63)
52 b, N guồn k h ắ c  (9+30-37-45-64)
53 3. Dự toán bị huỷ .825.554 13.097.825.554

54 a, N guồn ngân sách trong nước: ,3.097.825.554 13.097.825.554
55 - N gân sách trong nước (5+12-26-60) 13.097.825.554 >97.825.554

56 V U . S ố  dư k ỉn h  p h i được phép chuyển 346.730.209.987 346.730.209.987 1.149.519.617 '.519.617 486.262.000.000 486.262.000.000 1.703.480.130 1.703.480,130
57 1. N guồn ngân sách nhà nước [6.730.209.987 346.730.209.987 1.149.519.617 49.519.617 486.262.000.000 486.262.000.000
58 a, N gân sách trong nước: 346.730.209.987 346.730.209.987 486.262.000.000 486.262.000.000

59 - K inh phí đã nhận 225.364.572.104 225.364.572.104

60 - D ự toán còn dư ở  Kho bạc 121.365.637.883 121.365'<537.883 486.262.000.000 1.262.000.000

61 b, Phí, lệ phí để  lại
62 c, V iện 1 ■ 1.149.519.617 ■ : 49.519.617

63 d, V ay n  ■
64 2. N guồn khác 1.703.480.130 1.703.480.130

65 V U I. S ố  k inh  p h í c h ờ  x ử  lý

66 1. N guồn ngân sách nhà nước
67 a, N gân sách trong nước:
68 - K inh phí đã nhận
69 - Dư toán còn dư ở  K ho bạc
70 b, Phí, lệ phí để  lai
71 c,
72 d, V ay n ■
73 2.

. r t f .



TT C hỉ tiêu

’

42.. B Q L  T iểu  d ự  án  FERST-NASATI 41. D ự án Đổi mới và p h á t triển  cơ sở ươm  tạo  doanh  nghiệp *• BDPJP 42. B Q L d ự  án  đ ầu  tu  xây dựng  chuyên ngành  K H & C N

T ổng  số
'Loại 370-371-SN K H - nghiên  cừu 
và p h á t triển  thự c nghiệm  khoa

học tự  nhiên và kỹ th u ậ t
T ổng số

Loại 370-371-SN K H - nghiên  cứu
và p h á t triển  thực nghiệm  k hoa

học tự  nhiên và kỹ th u ậ t
T ổng số

Loại 370-371-SN K H - nghiên
cứu và p h á t triển  thực nghiệm  
khoa học tự  nhiên và kỹ th u ậ t

A 2
K inh  phí h o ạ t động

1 I, S ố  d ư  k ìn h  ph í nám  trư ớ c  chuyển  saiìg 12.282.205.' 12.282.205.728

2 1. Nguồn ngân sách nhà nư -47.205.7 :< 12.282.205.728
3 a, N gần sách trong ni
4 - Kính phí đã nhận
5 €
6 b, Phí, lệ phí để lại
7 c , ' 2.205.728 2.282.205.728
8 đ , '
9 2.;

10 11. D ự t o á i  ẩược giao tro n g  năm L000.000 552.000.000 9.199.000 7.560.199.000 467.000.000 467.000.000
11 L  N guồn ngân sách nhà nước 1.000.000 552.000.000 0.199.000 7.560.199.000 57.000.000 467.000.000
12 a, N gân sách tĩ 552.000.000 552.000.000 57.000.000 467.000.000
13 b, Phí, ỉệ ph í để lại
14 c, V iện 1: ■ 7.560.199.000 7.560.199.000

15 d, V ay B ■
16 2.;
17 ỈĨI . T ổng  số  được s ả  d ụ n g  tro n g  n ăm 552.000.000 552.000.000 2.404.728 1 9 J4 2 .4 i4 .7 2 8 57.000.000 467.000.000

18 1. N guồn ngân sách nhà nước 552.000.000 552.000.000 19.842.404.728 19.842.404.728 467.000.000 467.000.000

19 a, N gân sách trong nước (3+12) 1.000.000 552.000.000 57.000.000 467.000.000

20 b, Phí, lệ ph í để lại (6+13)
21 c, V iện trợ (7+ 19.842.404.728 19.842.404.728

22 d, Vay n
23 2. Nguồn khác (9+ l í
24 IV . K inh  ph í thự c n hận  tro n g  năm 7.462.103 477.462.103 0.199.000 7.560.199.000 467.000.000

25 1. N guồn ngân sách nhà nước 477.462.103 477.462.103 0.199.000 7.560.199.000 467.000.000 10.000

26 a, N gân sách trong nước: 477.462.103 477.462.103 467.000.000 ►0.000

27 b, Phí, lệ phí để lại
28 c, V iện t ■ ■■.5c0.199.000 7.56Ò. 199.000

29 d, V ay n "
30 2.
31 V. K ỉnh  p h í quyết toán V 7 .4 6 2 . l i3 7 .462103 11.207.353.731 11.207353.731 467.000.000 467.000.000

32 1. N guồn ngân sách nhà nưức 477.462.103 477.462.103 7.353.731 IL207.353.731 467.000.000 467.000.000

33 a, N gân sách trong nước: 477.462.103 477.462.103 467.000.000 $67.000.000

34 b, Ạ -./■ ■' : 5

£ ■ " "  J P > .
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40. BQL T iểu  d ự  án' FM S T -N A S A T I ■ 41. D ự án Đổi mới và p h á t triển  cơ sở ươm tạo  doanh  ngh iệp  - B IPP 42. BQL dự 'án  đ ẩ u  tư  xây dựng  chuyên ngành  K H & C N

T ổng  số
Loại 370-371-SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thự c  nghiệm  khoa 

học tự  nhiên  và kỹ th u ậ t
Tổng  số

Loại 370-371-SN K H - nghiên cứu 
và p h á t triển  thực nghiệm  khoa 

học tự  nhiên và kỹ th u ậ t
T ổng  số

Loại 370-371-SN K H - nghiên 
cứu và p h á t tr iển  thực nghiệm  
khoa  học tự  nhiên và  kỹ th u ậ t

35 c, V iên t! ■ l i . 207.353: 11.207.353.731
36 d , '
37. 2. ]
38 íìg n ăm 1.537.897 1.537.897
39 l .Đ ã n ộ p N S N
40 a, N guồn ngân sách trong nước:
41 - N gân sách trong nước
42 - Phí, lệ phí để lại
43 - Viện ti
44 - v

45 b, N guồn khác
46 2. Còn phải EỘp NSNN:
47 a, N g u ồ n  n g ân  sách trong nước:

48 - NS trong nước (4+26-33-41-59)
49 - Phí, lệ phí để lại (ố+27-34-42-61)
50 -V iệ n  trợ (7+28-35-43-62
51 - Vay nợ  "(8+29-36-44-63)
52 b, Nguồn khác (9+30-37-45-64)
53 3. Dự toán bị huỷ 74.537.897 74.537.897
54 . xong nước: 1.537.897 74.537.897
55 - N gân sách trong nước (5+12-26-60) 74.537.897 74.537.897

56 VU. Số d ư  kinh phí được phép chuyển 8.635.050.997 8.635.050.997
57 1. N guồn ngân sách nhà nước 8.635.050.997 8.635.050.997

58 ■■

59 ■■■;-; ; • f.r

60 - Dự toán còn dư ở Kho bạ
61 b, Phí, lệ phí để lại
62 c / Vộ:-. 8.635.050.997 8.635.050.997

63 d ,

64 2. Nguồn khác

65 V I

66 1.
67 a, N gân sách trong nước:
68 - K inh phí đã nhận
69 - Dư toán còn dư ở K ho bạc
70 b, Phí, lệ phí để lại
71 c,
72 d, “ ■

73 2.

~Ẹ


